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1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

1980 Tách thành Xí nghiệp đá Hóa An, Công suất thi ết kế ban đầu 50.000 m3 đá các loại. 

           1984 Nâng sản lượng khai thác lên 200.000 m
3
/năm. 

         1994 Nâng công suất khai thác từ 200.000 m3/năm thành 500.000 m3/năm. 

       1995 
Đổi tên thành Công ty khai thác đá và vật liệu xây dựng Hóa An, trực thuộc Tổng Công ty 
xây dựng số 1 

     1998 
Thành lập thêm Xí nghiệp 2 khai thác đá tại xã Suối Trầu, Huyện Long Thành, Tỉnh 

Đồng Nai, mỏ có trữ lượng 5,5 tri ệu m
3 
và có khả năng khai thác 200.000 m

3
/năm. 

   1999 
Công ty nhận chuyển nhượng lại quyền khai thác mỏ Núi Gió, Tỉnh Bình Phước, có công 
suất khai thác tối đa 250.000 m3/năm. 

 2000 
Chuyển thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 25 tỷ đồng, là một trong những doanh 
nghiệp đầu tiên của Bộ xây dựng tiến hành cổ phần hóa toàn bộ Công ty. 

 2001 
UBND Tỉnh Đồng Nai cấp phép cho Công ty nâng công suất khai thác  lên 1.000.000 
tấn/năm tại mỏ Đá Hóa An tới năm 2010. 

2004 
Cổ phiếu Công ty (DHA) chính thức giao dịch tại Sở GDCK TP.HCM.  Vốn điều lệ là 38,5 tỷ 
đồng. 

2006 
Sản lượng sản xuất công nghiệp của Công ty đạt 1.230.000 m3, tổng doanh thu đạt 83,9 
tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,6 ỷ đồng. 

2007 UBCKNN chấp thuận phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn lên thành 100.996.700.000 VND. 

2008 
Được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen và được chủ tịch nước tặng Huân 
chương lao động hạng nhất. 

 2009 
Bộ Xây dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng. Công đoàn xây dựng Việt 
Nam tặng cờ Đơn vị hoạt động công đòan xuất sắc. 

  2010 

Bộ Xây dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng. Công đoàn xây dựng Việt 
Nam tặng cờ Đơn vị hoạt động công đoàn xuất sắc. Đơn vị có Báo cáo thường niên tốt 
nhất tại cuộc bình chọn BCTN năm. 
UBCKNN  chấp  thuận  phát  hành  thêm  cổ  phiếu  tăng  vốn  lên  thành 

  151.199.460.000 VND.  

    2011 
Năm 2005 triển khai đền bù giải phóng mặt bằng dự án mỏ đá Núi Gió, xã Tân Lợi 
huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, chính thức đi vào hoạt động khai thác sản xuất 
tháng 01 năm 2011. 

       2011 
Năm 2009 triển khai đầu tư dự án mỏ đá Tân Cang 3, chính thức đi vào hoạt động khai 
thác sản xuất tháng 3 năm 2011. 

          2011 
Năm 2008 triển khai đầu tư dự án mỏ đá Thạnh Phú 2, chính thức đi vào hoạt động 
khai thác sản xuất tháng 10 năm 2011. 

 
 2017 Bộ Xây dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng. 
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1.2. Ngành nghề kinh doanh:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Địa bàn sản xuất kinh doanh 

a. CHI NHÁNH CÔNG TY CP HÓA AN TẠI BIÊN HÒA  ( mỏ đá Tân Cang 3). 

Địa chỉ: Phường Tam Phước , Thành phố Biên Hòa,  Tỉnh Đồng Nai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å YƘŀƛ ǘƘłŎ ǾŁ ŎƘԀ biԀƴ ƪƘƻłƴƎ ǎӲƴ όŚłΣ ŎłǘΣ ǎԈƛΣ Śӳǘ ǎŞǘύΦ 

Å SӲn xuӳt VLXD t֑  Śӳǘ ǎŞǘ ǾŁ ƪƛƴƘ ŘƻŀƴƘ Ǿӷt liԄǳ ȄŃȅ Řn֔g.  

Å .łƴ ōǳƾƴ Ǿӷt liԄu, thiԀt bԆ lӸǇ ŚӼǘ ƪƘłŎ ǘǊƻƴƎ ȄŃȅ Řn֔g. 

Å 7Ӵǳ ǘԜ ƪƛƴƘ ŘƻŀƴƘ Ƙӱ tӴƴƎΣ ƴƘŁ ԑ , bԀƴ ōńƛΣ ƪƘƻ ƘŁƴƎΦ 

Å ·Ńȅ ƭӸǇ ŎƾƴƎ ǘǊƜƴƘ ŘŃƴ ŘԚƴƎΣ ŎƾƴƎ ƴƎƘƛԄǇΣ Ǝƛŀƻ ǘƘƾƴƎΣ ǘƘԛy lԓi. 

Å Hoӱǘ Śԍng dԆch vԚ hԌ trԓ ƭƛşƴ ǉǳŀƴ ŚԀƴ ŚԜԐng thԛy nԍƛ ŚԆa. 

Å Hoӱǘ Śԍng dԆch vԚ hԌ trԓ ƪƘŀƛ ǘƘłŎ ƳԈ ǾŁ ǉǳӼng ƪƘłŎΦ 

Å ±Ł Ƴԍt sԉ ƴƎŁƴƘ ƴƎƘԁ ƪƘłŎ ǘǊşƴ DtY5 
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b. CHI NHÁNH CÔNG TY CP HÓA AN TẠI VĨNH CỬU (mỏ đá Thạnh Phú 2). 

Địa chỉ: Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. CHI NHÁNH CÔNG TY CP HÓA AN TẠI BÌNH PHƯỚC ( mỏ đá Núi Gió). 

Địa chỉ: Xã Tân Lợi, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước. 
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1.4. Các  sản phẩm của Công ty:  

Đá nguyên khai từ các mỏ đá của Công ty được khai thác và chế biến thành các quy cách sản 
phẩm tiêu biểu như sau: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài các sản phẩm cơ bản trên: đối với khách hàng có nhu cầu các qui cách đặc biệt khác công 

ty sẽ sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.  

Các sản phẩm đá mi là thứ phẩm đi kèm theo trong quá trình chế biến (nghiền) đá nguyên khai 

ra các quy cách 1x1; 1x2. Tỷ lệ sản phẩm phụ chiếm khoảng từ 25% -30%. Sản phẩm dùng trộn bê tôn 

nhựa nóng, là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất cát nhân tạo, làm gạch block, lót mặt đường, san    

lấp mặt bằng ... 

ü Sản phẩm đá 0x3, 0x4 

ü Dùng lót nền móng 
các công trình, lót nền 
đường, san lấp ... 

üSản phẩm đá 4x6, 5x7 
üDùng xây móng, bờ kè, 
lót nền móng các công 
trình, lót nền đường... 
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1.5. Quá trình thay đổi vốn điều lệ 
7ǾǘΥ ŚԊng 

Thời điểm 
tăng 

Hình thức tăng vốn 
Số vốn tăng 

thêm 
Vốn Điều lệ  
sau khi tăng 

2010 
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông 
hiện hữu 

50.202.760.000 151.199.460.000 

2008 
Phát hành thêm và chia cổ phiếu thưởng 
cho cổ đông hiện hữu 

 
33.931.700.000 

 
100.996.700.000 

2007 
Phát hành thêm và chia cổ phiếu thưởng 
cho cổ đông hiện hữu 

 
28.565.000.000 

 
67.065.000.000 

2006 Phát hành thêm  cho cổ đông hiện hữu 3.500.000.000 38.500.000.000 

2005 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu 10.000.000.000 35.000.000.000 

2000 Vốn điều lệ ban đầu  25.000.000.000 
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Mục tiêu và định hướng phát triển 

a. Mục tiêu 

Á Cung cấp các sản phẩm đạt qui chuẩn, chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Đa dạng hóa sản phẩm, củng 
cố năng lực kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. 

Á Phát triển toàn diện về tài chính, nguồn nhân lực, công nghệ sản xuất tiên tiến, bảo vệ môi 
trường, nâng cao mức sống và chế độ đãi ngộ đối với người lao động. 

Á Chia sẻ thành quả vật chất và tinh thần với cộng đồng và xã hội. Góp phần tạo nên sự gắn kết 
và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, mang lại sự phồn vinh cùng đất nước, phấn đấu là một 
công ty luôn có trách nhiệm về mặt xã hội và môi trường. 

b. Định hướng chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Á Xây dựng và phát trie ̉n thương hiệu là một doanh nghiệp khai thác và sản xuất đá xây dựng chất 
lượng hàng đầu tại khu vực phía Nam. 

Á Xây dụng cơ cấu kinh tế công ty bền vững xoay quanh lĩnh vực: khai thác và sản xuất đá xây 
dựng, nghiên cứu lĩnh vực bất động sản, cơ sở hạ tầng. 

Á Mở rộng đầu tư tăng thị phần tương ứng, củng cố và nâng cao chất lượng quản trị, vận hành, 
sẵn sàng nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng bền vững. 

Á Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận một cách bền vững. Với mục tiêu lợi nhuận toàn công ty 
tăng trưởng hàng năm. 

Á Tối đa hóa năng lực và hiệu quả sản xuất. Mở rộng hợp tác đầu tư, định hướng phát triển đa 
ngành nghề với qui mô ngày càng lớn mạnh. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Các rủi trong hoạt động sản xuất kinh doanh  

Rủi ro về kinh tế : Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ 
phát triển của các ngành công nghiệp xây dựng, khai thác và chế biến các sản phẩm từ khoáng sản. 
Kinh tế phát triển, tổng cầu tăng sẽ thúc đẩy nhu cầu cho xây dựng và sử dụng các chế phẩm này thuận 
lợi hơn. Ngược lại, nền kinh tế chậm phát triển sẽ kéo theo sự sụt giảm về nhu cầu của các sản phẩm 
này. 

Rủi ro về chính sách pháp luật: Khoáng sản là ngành tạo ra lợi nhuận tốt, nhưng việc khai thác 
khoáng sản thường ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia. Vì vậy, luật pháp có những quy định rất chặt 
chẽ về lĩnh vực này. Mọi sự thay đổi chính sách, dù lớn hay nhỏ đều luôn gây ảnh hưởng lớn đến hoạt 
động của các doanh nghiệp trong ngành. 

Bên cạnh những yếu tố rủi ro ở tầm vĩ mô, sẽ có những rủi ro trực tiếp đến Công ty như rủi ro về 
thị trường khu vực, sự cạnh tranh cao giữa các đơn vị cùng ngành, rủi ro về kiểm soát tải trọng xe vận 
tải của các Tỉnh, Thành mà Công ty có mỏ đá hoạt động, rủi ro về biến động giá cả nguyên, nhiên, vật 
liệu đầu vào, giá bán sản phẩm đầu ra, rủi ro về công nợ bán hàng, rủi ro về an toàn trong sản xuất … 
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1.6. Mô hình quản trị công ty  

 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.  

 

 
 

 

 

1.7. Cơ cấu bộ máy quản lý:  

 

Bộ máy quản lý công ty gồm :  

ü HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ. 

ü BAN TỔNG GIÁM ĐỐC. 

ü GIÁM ĐỐC CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY, TRƯỞNG CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG. 
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1.8. Sơ đồ tổ chức và nhân sự lãnh đạo, điều hành. 
 

a. Sơ đồ tổ chức 
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b. Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 ÔNG ĐINH LÊ CHIẾN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Năm sinh 1965 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Cử nhân quan hệ quốc tế 

 Số lượng cổ phần 595.206 CP (4,04%) 

 Ngày tái cử 23/04/2017 

   

2 ÔNG TRỊNH TIẾN BẢY THÀNH VIÊN HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Năm sinh 1972 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Th.s Quản trị kinh doanh; Kỹ sư cơ khí TL. 

 Số lượng cổ phần 60.000 CP (0,41%) 

 SLCP đại diện vốn 1.490.000 CP  (10,12%) 

 Ngày tái cử 23/04/2017 

   

3 ÔNG NGUYỄN VĂN LƯƠNG THÀNH VIÊN HĐQT - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

 Năm sinh 1977 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Th.s kinh tế, cử nhân quản trị kinh doanh  

 Số lượng cổ phần 182.440 CP (1,24%) 

 SLCP đại diện vốn 2.268.343 CP (15,40%). 

 Ngày tái cử 23/04/2017 

   

4 ÔNG NGUYỄN XUÂN THÀNH THÀNH VIÊN HĐQT 

 Năm sinh 1970 

 Trình độ văn hóa 12/12 
  Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế, Kỹ sư xây dựng 

 Số lượng cổ phần 0 CP (0,0%) 

 Ngày tái cử 23/04/2017 

   

5 BÀ VÕ THỊ CẨM HƯỜNG THÀNH VIÊN HĐQT 

 Năm sinh 1987 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Cử nhân thương mại 

 Số lượng cổ phần 41.980 CP (0,28%) 

 Ngày trúng cử 23/04/2017 
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BAN KIỂM SOÁT 

1 ÔNG ĐẶNG XUÂN LONG 

 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

  Năm sinh 1976 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Cử nhân tài chính kế toán 

 Số lượng cổ phần 0 CP (0,0%) 

 Ngày tái cử 23/04/2017 

   

2 ÔNG TRẦN QUỐC TRUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 Năm sinh 1969 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Cử nhân tài chính kế toán 

 Số lượng cổ phần 0 CP (0,0%) 

 Ngày tái cử 23/04/2017 

   

3 ÔNG ĐỖ VIỆT CƯỜNG 

 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 Năm sinh 1982 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Cử nhân tài chính kế toán, CN kinh tế 

 Số lượng cổ phần 0 CP (0,0%) 

 Ngày trúng cử 23/04/2017 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1 ÔNG TRỊNH TIẾN BẢY TV HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Năm sinh 1972 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Th.s Quản trị kinh doanh; Kỹ sư cơ khí TL. 

 Số lượng cổ phần 60.000 CP (0,41%) 

 SLCP đại diện vốn 1.490.000 CP  (10,12%) 

 Ngày tái bổ nhiệm 27/04/2017 

   

2 ÔNG NGUYỄN VĂN LƯƠNG TV HĐQT - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

 Năm sinh 1977 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Th.s kinh tế, cử nhân quản trị kinh doanh  

 Số lượng cổ phần 182.440 CP (1,24%) 

 SLCP đại diện vốn 2.268.343 CP (15,40%). 

 Ngày tái bổ nhiệm 27/04/2017 
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c. Thay đổi thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng 

Năm 2019 không có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban 
Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. 

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022 do ông Đinh Lê Chiến là Chủ tịch HĐQT đương nhiệm và  
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 do ông Đặng Xuân Long là Trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm.  

Tổng giám đốc điều hành đương nhiệm là ông Trịnh Tiến Bảy; Phó Tổng giám đốc điều hành 
đương nhiệm là ông Nguyễn Văn Lương.  

Kế toán trưởng đương nhiệm là ông Trần Sỹ Phúc – Sinh năm 1961 – Cử nhân Tài chính kế toán. 

d. Thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019. 

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2019, Tổng số tiền thù lao của 
Hội đồng quản trị của năm 2019 bằng 2% lợi nhuận sau thuế, tương ứng số tiền là 1.358.600.000 đ, được 
phân chia cho các thành viên theo qui định (xem chi tiết tại Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 
2019). Tổng số tiền thù lao Ban kiểm soát năm 2018 là 288.000.000đ , được phân chia cho các thành viên 
theo qui định (xem chi tiết tại Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019).  

e. Cơ cấu lao động và chính sách đối với người lao động 

Á S҂ ÌҏҌÎÇ ÃÜÎ Â ̓ÃĖÎÇ ÎÈÝÎ ÖÉðÎ ÔþÎÈ íѹn 31/12/2019 ÌÛ υφ3 ÎÇҏ҉i. 

Cơ cấu lao động Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

Phân theo trình độ 123 100% 

Thạc sỹ 06 4,9% 

Đại học 36 29,3% 

Cao đẳng 02 1,6% 

Trung cấp 17 13,7% 

Sơ cấp, công nhân kỹ thuật 47 38,2% 

Lao động phổ thông 15 12,20% 

Phân theo hợp đồng lao động 123 100,0% 

Không xác định thời hạn 121 98,4% 

Xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 02 1,6% 

Tổng số lao động thời điểm 31/12/2019  là 123 người, với số lượng, cơ cấu, trình độ lao động 
như hiện tại là phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. 

Á #ÈþÎÈ ÓÜÃÈ í҂i v҈É ÎÇҏ҉É ÌÁÏ ín̓g 

Công ty luôn chú trọng đến quyền lợi của người lao động trong công ty, đặc biệt là về vấn đề an 
toàn lao động. Do đặc thù ngành khai thác mỏ, rủi ro về tai nạn lao động tiềm ẩn cao nên Công ty mua 
bảo hiểm tai nạn đầy đủ cho người lao động của Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam, trong đó đối với công 
nhân lao động trong môi trường nguy hiểm, độc hại công ty mua ở mức cao nhất. Trang bị, cấp phát 
phương tiện bảo hộ lao động cho cá nhân người lao động theo đúng quy định tại Thông tư số 
04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014. 

Tiền lương: Công ty tính lương theo sản phẩm tiêu thụ trong tháng tương ứng với chức danh 
công việc của từng người và thanh toán kịp thời hàng tháng cho người lao động. Thực hiện tham gia 
BHXH, BHYT, BHTN cho toàn thể người lao động trong công ty phù hợp với tình hình Công ty và đúng 
qui định của pháp luật. Chế độ Tiền thưởng Lễ, Tết trong năm được thực hiện đầy đủ, đảm bảo tính 
khuyến khích tinh thần cho người lao động. Thu nhập bình quân cả năm 2019 là 14.600.000 
đồng/người/tháng. Tiền thưởng cuối năm 2019 (dịp Tết Âm lịch) đối với người lao động được chi trả 
theo mức đóng góp của người lao động trong năm 2019, bình quân là 28.000.000đ/người. 
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Chế độ phúc lợi: hàng năm công ty đều tổ chức đi thăm quan, du lịch nghỉ mát cho toàn thể cán 
bộ công ty nhân viên phù hợp với tình hình tài chính của công ty. Công ty luôn hỗ trợ các phòng trào 
đoàn thể trong các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ tạo đời sống tinh thần tích cực cho người lao 
động. Hàng năm công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động, khám bênh nghề 
nghiệp cho công nhân lao động trong môi trường độc hại. 

1.9. Thông tin cổ đông và giao dịch của người nội bộ Công ty 

a. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ trong năm 2019: 

 

TT 
NgҼ֩i th cֽ hi֓ n 

giao d֗ ch 

Ch cֵ vֱ  

TӴi t  ֡ch cֵ 

ni°m yԒt 

S֝  c  ֡phiԒu s֫  

h uֻ ĽӺu kȢ 

S֝  c  ֡phiԒu s֫  

h uֻ cu֝ i kȢ 

LĨ do tŁng, giӶm 

S֝  c  ֡

phiԒu 
T  ׁl  ֓

S֝  c  ֡

phiԒu 
T  ׁl  ֓

1 V» Th ֗CӼm HҼ֩ng TV-HņQT 52.860 0,35% 41.980 0,28% 

Mua v¨o t ַng¨y 

13/04/2019 

ĽԒn 09/04/2019 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại của các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban Tổng giám đốc được nêu 
trong phần mục 1.8 phần b. 

b. Cổ đông công ty:  Số liệu sở hữu CK chốt ngày 20/03/20 20 để tổ chức ĐHCĐ: 

TT Đối tượng Số cổ phần (cp) Tỷ lệ (%) 

A Cổ đông trong nước 13.272.045 87,78% 

 Cá nhân 7.103.961 46,98% 

 Tổ chức 6.168.084 40,79% 

 Cλ phiΥu quϞ 393.873 2,60% 

B Cổ đông nước ngoài 1.454.028 9,62% 

 Cá nhân 650.679 4,30% 

 Tổ chức 803.349 5,31% 

 Tổng cộng 15.119.946 100,00% 

Á  S҂ ÌҏҌng c҄  phiѹu quҗ cҎÁ #ĖÎÇ ÔÙ hiѽn nay ÌÛ χύχȢόϋχ #0Ȣ  

Á T n҄g s҂ c҄  phѭn theo v҂Î íÉѺu lѽ: 15.119.946 CP.   

Á T n҄g s҂ c҄  phiѹu íÁÎÇ ÌҏÕ ÈÛÎÈ Ãĕ ÑÕÙѺn biѻu quyѹÔ ÌÛȡ υψȢϋφϊȢτϋχ #0Ȣ 

Á #ÜÃ Ã ҄íĖÎÇ Ì҈n cҎÁ ÃĖÎÇ ÔÙ (tѪi th҉É íÉѻm ch҂Ô ÄÁÎÈ ÓÜÃÈ M(#M 20/3/20 20):  

ü T Î҄Ç ÃĖÎÇ ÔÙ 6,8$ Ó҂ 1 ɀ CTCP ɀ FICO,  s҂ ÌҏҌng c҄  phѭn sҊ hғu 3.758.343 CP chiѹm tѾ lѽ 
25,52% c҄  phѭÎ Ãĕ ÑÕÙѺn biѻu quyѹt íÁÎÇ ÌҏÕ ÈÛÎÈ. 

ü  #ĖÎÇ 4Ù # ҄PhѭÎ MѭÕ 4ҏ 8ÝÙ $Ҕng 3-2, s҂ ÌҏҌng c҄  phѭn sҊ hғu 1.991.550 CP chiѹm tѾ lѽ 
13,52% c҄  phѭÎ Ãĕ ÑÕÙѺn biѻu quyѹt íÁÎÇ ÌҏÕ ÈÛÎÈ. 
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BIỂU ĐỒ TỈ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG 

Biểu đồ cột 

 

Biểu đồ tròn 
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2. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019 

2.1.  Đánh giá tình hình chung 

Năm 2019, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn trong và ngoài nước. Tuy 
nhiên, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 vẫn tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội 
đề ra từ 6,6% đến 6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% 
kể từ năm 2011 (Năm 2018 đạt 7,08%). 

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 
2,01%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,9%; khu vực dịch vụ tăng 7,3%. Về cơ cấu kinh 
tế năm 2019, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 13,96% GDP. Khu vực công 
nghiệp và xây dựng chiếm 34,49%; dịch vụ chiếm 41,64%. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 
chiếm 9,91% (cơ cấu tương ứng của năm 2018 là: 14,68%; 34,23%; 41,12%; 9,97%). Chỉ số CPI 
bình quân năm 2019 được kiểm soát, tăng ở mức thấp. Bình quân năm 2019, CPI chỉ tăng 2,79% 
so với bình quân năm 2018, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra. 

Trong xu hướng đó ngành công nghiệp và xây dựng, bất động sản cũng có những bước tăng 
trưởng ấn tượng, nhờ đó tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty khá tốt, các chỉ tiêu chủ yếu đều 
vượt kế hoạch đề ra, chỉ tiêu sản lượng đạt 2.203.449 m3 = 117% so kế hoạch; chỉ tiêu Tổng doanh 
thu sản xuất đá đạt 331,5 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch (287,9 tỷ), chỉ tiêu Tổng lợi nhuận TT đạt 
83,8 tỷ/KH 73,6 tỷ ( = 114%); nguyên nhân chủ yếu do sản lượng và giá bán sản phẩm nhìn chung 
ổn định, các chi phí SXKD đầu vào được tiết kiệm tối đa.  

2.2. Đánh giá của Ho ̣ i đo ̀ ng Quản tri ̣về hoạt động của công ty 

Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Hóa An, với vai trò đại diện cho các cổ đông 
công ty, luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bám sát nội dung của nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty, đưa ra các quyết sách đúng đắn, kịp thời tạo điều 
kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2019, đạt 
hiệu quả cao cho công ty và cổ đông. 

Bên cạnh việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đề ra, Công ty vẫn luôn thực 
hiện tốt trách nhiệm đối với xã hội và môi trường. Đối với nguồn nhân lực, công ty thực hiện các 
biện pháp đảm bảo môi trường làm việc và thực hiện tốt, đầy đủ các quyền lợi cho cán bộ công 
nhân viên; phát triển kỹ năng, trình độ nguồn nhân lực với các chương trình huấn luyện và đào 
tạo phù hợp. 

Thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường, công ty áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong 
sản xuất đảm bảo giảm thiểu tối đa ảnh hưởng xấu với môi trường và triển khai chính sách tiết 
kiệm năng lượng, nguyên, nhiên liệu để góp phần bảo vệ môi trường. 

2.3. Đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc: 

Công tác điều hành: 

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc 

BÁO CÁO CỦA  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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và Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông 
và của Hội đồng Quản trị. Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt công tác quản 
lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng với định hướng và chỉ đạo của Hội 
đồng Quản trị. 

Ban điều hành kịp thời đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT về các mặt hoạt động của 
công ty, công tác tổ chức nhân sự, công tác điều hành hoạt động sản xuất, công tác quản lý tài 
chính tại các đơn vị trực thuộc; 

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc tại 
các cuộc họp Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động điều hành và quản 
lý. Hội đồng Quản trị đánh giá Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc thực hiện quyền và nhiệm 
vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ 
đông và nghị quyết của Hội đồng. Quản trị một cách trung thực và cẩn trọng. 

Công tác giám sát: 

Trên tinh thần trách nhiệm vì lợi ích của cổ đông, sự phát triển của công ty và quyền lợi 
người lao động, HĐQT luôn quan tâm theo dõi, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực 
hiện công tác điều hành SXKD theo đúng qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo cho HĐQT về các hoạt động của Công ty, vì vậy 
HĐQT nắm sát tình hình hoạt động, có những chỉ đạo kịp thời, đúng đắn, mang lại hiệu quả tốt 
nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Giám sát tài chính: Tình hình tài chính công ty năm 2019 ổn định, luôn đảm bảo khả năng 
thanh toán cho tất cả các mảng hoạt động của công ty như thanh toán tiền gia công cho đối tác, 
tiền mua nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, tiền lương, tiền thưởng, nộp ngân sách Nhà nước 
v.v… Về công nợ: các Chi nhánh tích cực, chủ động trong bán hàng và thu nợ, đảm bảo dư nợ 
không phát sinh tăng, đồng thời duy trì được khách hàng. 

Giám sát công tác đầu tư: năm 2019 không phát sinh các khoản đầu tư khác ngoài khoản 
đầu tư tài chính vào DN cùng ngành, cụ thể mua cổ phần của Công ty CP ĐTXD 3-2 (C32) với giá 
trị 31,47 tỷ đồng (tương ứng 1.079.270 cổ phần). 

Về sản xuất, kinh doanh:  

Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Công ty linh hoạt, kịp thời đưa ra nhiều giải 
pháp thị trường để đảm bảo giữ được khách hàng truyền thống đồng thời phát triển khách hàng 
mới, sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu từng đối tượng khách hàng. 

Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản của kế 
hoạch SXKD năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chi tiết trong báo cáo Tình hình 
hoạt động và kết quả SXKD năm 2019 của HĐQT. 

Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2019:  
 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 
Năm 2018 

Năm 2019 Tỷ lệ TH 2019 so với 

Kế hoạch Thực hiện TH 2018 KH 2019 

Tổng sản lượng đá các loại tiêu thụ (m
3
) 1.966.516 1.890.500 2.203.449 112,0% 116,6% 

Doanh thu bán hàng CCDV (1.000đ) 297.821.105 287.972.220 331.527.075 111,3% 115,1% 

Doanh thu Tài chính (1.000đ) 6.682.089 3.000.000 8.967.020 134,2% 289,9% 

Tổng Lợi nhuận trước thuế (1.000đ) 83.018.567 73.656.870 83.879.446 101,0% 113,9% 

Tổng Lợi nhuận sau thuế (1.000đ) 66.894.332 58.926.000 67.930.222 101,5% 115,3% 

Thu nhập b/q/ người/tháng (1.000đ) 13.000 13.000 14.600 112,3% 112,3% 
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Biểu đồ Doanh thu thuần và Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất đá. 

 

 
 

Về quản trị công ty 

• Quản lý và vận hành Công ty theo những thông lệ quản  trị tốt nhằm đảm  bảo quyền  lợi 
của cổ đông và người lao động. 

• Áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý  và hoạt  động của Công ty. 

• Sử dụng dòng tiền hợp lý cho các công việc sản xuất kinh doanh, trong hoạt động đầu tư 
tài chính đảm bảo tính cẩn trọng. 

Về chính sách đối với người lao động: 

Thực hiện quy chế trả lương, thưởng theo chức danh công việc. 

Quyền lợi của người lao động tại Công ty đều được thực hiện theo đúng quy định của Bộ 
Luật lao động: Người lao động được Công ty ký HĐLĐ đầy đủ, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ... và thực hiện chi trả các chế độ khác cho người lao động đúng 
qui định pháp luật. 

2.4. Dự báo rủi ro và biện pháp phòng ngừa 

- Năm 2020 dự báo tình hình thế giới cũng như trong nước còn có những diễn biến phức 
tạp, khó lường, chứa đựng nhiều rủi ro. Nhất là ảnh hưởng từ dịch Covid-19 diễn ra từ tháng 
12/2019 và bùng phát tại Vũ Hán - Trung Quốc vào đầu năm 2020, dự báo sẽ có tác động tiêu 
cực đến nền kinh tế toàn cầu ở nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực xây dựng và sản xuất VLXD 
cũng không ngoại lệ. Việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2020 có thể đối diện với các rủi ro sau: 

+ Rủi ro thị trường: Khả năng nhu cầu thị trường VLXD sẽ giảm do ảnh hưởng của dịch 
cúm Covid-19, sự cạnh tranh tại các khu vực Công ty có mỏ đá ngày càng cao ( các khu vực công 
ty hoạt động đều có nhiều mỏ đá lân cận khác hoạt động), ngoài ra, qui định về giám sát chặt chẽ 
tải trọng xe ôtô tải của tỉnh Đồng Nai sẽ có ảnh hưởng đến thị trường và sản lượng tiêu thụ. Mỏ 
đá Thạnh Phú 2 tiêu thụ chủ yếu đường sông, mức cạnh tranh ít hơn, tuy nhiên vẫn phải qua 
khâu vận chuyển đường bộ đến xà lan, việc giám sát tải trọng sẽ ảnh hưởng đến tiêu thụ. Mỏ đá 
Núi Gió sự cạnh tranh chưa cao, nhưng thị trường tiêu thụ còn hạn hẹp và chưa ổn định. Biện 
pháp: Công ty cần tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, linh hoạt các 
chế độ khuyễn mãi khách hàng nhằm đảm bảo cho kế hoạch tiêu thụ năm 2020. 
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+ Rủi ro về biến động giá cả thị trường: Giá cả nguyên, nhiên, vật liệu … đầu vào có thể 
biến động ngoài dự kiến; giá bán sản phẩm đầu ra biến động theo chiều hướng bất lợi nếu  thị 
trường suy giảm là những rủi ro có ảnh hưởng tới doanh thu, lợi nhuận của công ty. Biện pháp: 
Công ty cần tìm nhiều nguồn cung ứng các yếu tố đầu vào, tăng lượng khách hàng đầu ra để đảm 
bảo ổn định chi phí sản xuất và tổng doanh thu. 

+ Rủi ro nợ khó đòi: Để đảm bảo sản lượng tiêu thụ, việc bán hàng phải kết hợp cả hai hình 
thức thanh toán trước và thanh toán sau. Thanh toán sau có tính rủi ro, do đó công ty cần xác 
định rõ, kỹ lưỡng về năng lực hoạt động và khả năng tài chính… của khách hàng, để có những 
hạn mức công nợ phù hợp, giảm thiểu rủi ro. 

+ Rủi ro về an toàn lao động: Nguy cơ mất an toàn trong sản xuất trong ngành nghề của 
công ty là rất cao, khi xảy ra sẽ gây thiệt hại khó lường. Biện pháp: công ty cần tăng cường công 
tác tuyên truyền, phổ biến, về an toàn lao động, tổ chức huấn luyện định kỳ về kiến thức, kỹ 
thuật, kỹ năng trong lao động sản xuất, nâng cao ý thức, nhận thức về an toàn lao động cho toàn 
thể người lao động. Trang bị trang thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ theo qui định, cải thiện điều 
kiện và môi trường làm việc. 

2.5. Mục tiêu thực hiện trong năm 2020. 

Tập trung triển khai và tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, đảm 
bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2020 và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tại hội 
đồng cổ đông thông qua. 

Chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác sản xuất kinh doanh năm 2019. Nắm bắt tình 
hình để hỗ trợ và phối hợp cùng Ban điều hành Công ty tháo gỡ, kịp thời xử lý những khó khăn 
vướng mắc, phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. 

Đẩy mạnh các hoạt động của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, cùng 
với Ban điều hành phấn đấu để công tác sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả, 
làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, lâu dài. 

Chú trọng công tác đầu tư, sửa chữa thiết bị, máy móc, áp dụng công nghệ mới trong chế 
biến đá xây dựng, để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm, tăng giá trị hàng hóa 
so với hiện tại.  

Tìm kiếm thị trường thích hợp để nâng cao tối đa tỷ lệ sản xuất - tiêu thụ đá 1x2 trong cơ 
cấu sản phẩm. 

Chú trọng công tác an toàn - vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp 
luật, giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể xảy ra. 

Tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm mỏ đá mới có khả thi, để đầu tư mở rộng và kết hợp tìm 
kiếm các cơ hội đầu tư khác để nâng cao lợi nhuận, tích lũy phục vụ chiến lược phát triển mở 
rộng trong dài hạn. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

            CHỦ TỊCH 
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3. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Thực hiện Nghị quyết tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2019. Trong năm qua 
dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng tập thể cán bộ công 
nhân lao động đã khắc phục những khó khăn, thử thách trong sản xuất kinh doanh để tổ chức 
lãnh đạo, chỉ đạo các Chi nhánh, Phòng ban thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà 
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra. 

3.1. Báo cáo đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh 

a. C¹ng t§c ti°u th ֱsӶn phӼm v¨ c¹ng n.֯ 

Hàng tháng Ban Tổng giám đốc giao chỉ tiêu bán hàng đến từng Chi nhánh và có thưởng 
vượt kế hoạch theo tháng, đã mang lại những hiệu quả tích cực: Người lao động hăng hái và tích 
cực hơn trong công việc, công tác chăm sóc quan tâm đến khách hàng tốt hơn, chi phí được quản 
lý tốt hơn. 

Quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, quản lý công nợ giảm tối đa việc bị chiếm dụng vốn, 
quản lý hàng tồn kho, tăng vòng quay vốn để tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn. 

Kế hoạch kinh doanh được đánh giá và theo dõi bám sát hàng tháng, do vậy đã có những 
điều chỉnh kịp thời trước những biến động của thị trường để hoạt động của Công ty được ổn 
định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. 

Không để phát sinh nợ xấu, bên cạnh đó do có sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty, sự tích cực 
của Ban thu hồi công nợ đã thu được một số khoản nợ xấu, khó đòi. 

b. C¹ng t§c quӶn lĨ 

Thường xuyên rà soát, đánh giá và khắc phục kịp thời tồn tại trong công tác quản lý, đảm 
bảo sự thông suốt về qui trình công việc từ lãnh đạo đến các nhân viên. 

Thường xuyên đôn đốc cho các cấp quản lý để nâng cao hiệu quả công tác, cũng như năng 
lực quản lý để triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả cao. 

Tăng cường phân quyền cho các trưởng bộ phận để đảm bảo tính tự chủ, hiệu quả, sâu sát 
và nhanh chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch chung. 

c. C¹ng t§c quӶn lĨ m§y m·c thiԒt b  ֗

Hầu hết các thiết bị sản xuất đều được phát huy tốt theo yêu cầu sản xuất từng giai đoạn, 
đáp ứng cơ bản yêu cầu sản xuất. 

Hệ thống trang thiết bị máy móc, tài sản của Công ty được kiểm soát tốt đảm bảo việc 
phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sản xuất. 

d. C¹ng t§c ch ֕ĽӴo ĽiԚu h¨nh sӶn xuӸt 

Công tác chỉ đạo và điều hành sản xuất luôn bám sát nhiệm vụ kế hoạch để đạt được hiệu 
quả tốt nhất. Đã xử lý và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá sản xuất một cách linh 
hoạt và kịp thời. 

Công tác kiểm tra kỹ thuật và chất lượng sản phẩm thực hiện thường xuyên, để đảm bảo 
sản phẩm sản xuất phù hợp thị hiếu thị trường và đảm bảo chất lượng qui cách.  

Công tác an toàn vệ sinh lao động được đặt lên hàng đầu, thường xuyên kiểm tra, nhắc 

BÁO CÁO CỦA 
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nhở các bộ phận phải luôn chú trọng công tác an toàn lao động, vì khi xảy ra mất an toàn thì 
thiệt hại sẽ khó lường, ảnh hưởng tới nhiều mặt của công ty, không chỉ là hiệu quả sản xuất kinh 
doanh. Năm 2019 không xảy ra sự cố mất an toàn lao động. 

Bên cạnh đó công tác môi trường và điều kiện làm việc được chú trọng và cải thiện thường 
xuyên. 

e. C¹ng t§c quӶn lĨ t¨i ch²nh 

Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện về công tác 
quản lý tài chính của Công ty, cụ thể: 

Chủ động cân đối sử dụng vốn lưu động linh hoạt đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty. 

Thường xuyên cập nhật thông tin tài chính, sản xuất của từng bộ phận để Ban Điều hành 
nhìn rõ hơn được các vấn đề trong sản xuất kinh doanh để có điều chỉnh kịp thời. 

Quản lý giám sát công nợ khách hàng đảm bảo không phát sinh quá hạn mức. Xem xét các 
hạn mức tài chính cho từng khách hàng để giảm rủi ro nợ xấu. 

Thực hiện lập dự toán đối với các hợp đồng thi công và theo dõi sát việc thực hiện để đảm 
bảo lãnh đạo Công ty luôn quản lý, nắm bắt được việc triển khai đúng mục tiêu ban đầu. 

f. C§c giӶi ph§p v¨ c¹ng vic֓ tr n֙g t©m Ľ« tri Ԝn khai trong sӶn xuӸt 

Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty thông qua các biện pháp kiểm soát 
về các chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, quản lý chặt chẽ sản phẩm tiêu thụ. 

Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động 
hợp lý để giảm giá thành sản xuất tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. 

Áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản xuất, 
nâng cao chất lượng sản phẩm tăng tính cạnh tranh. 

g. C¹ng t§c t ֡ch cֵ nh©n s ֽv¨ thcֽ hi n֓ c§c chԒ Ľ֥ ch²nh s§ch cho ngҼi֩ lao Ľn֥g. 

Công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự: Hiện tại nhân sự tại công ty ổn định, phù hợp với 
yêu cầu sản xuất kinh doanh cả về số lượng và trình độ chuyên môn. Việc bổ nhiệm và miễn 
nhiệm cán bộ thực hiện đúng quy định quy định của Công ty.  

Tổ chức đào tạo tập huấn cho CBCNV về nâng cao chất lượng, đào tạo kiến thức về an toàn 
vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, đào tạo chuyên môn nâng cao tay nghề và đào tạo các 
nghiệp vụ khác.  

Các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, hưu trí, chấm dứt hợp đồng LĐ và các quyền lợi 
khác của người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành. Chăm lo 
đời sống tinh thần, vật chất và đảm bảo việc làm, thu nhập cho CNV lao động, chế độ thăm quan 
nghỉ dưỡng thực hiện hàng năm. Hỗ trợ, ủng hộ kịp thời đến người lao động ốm đau, gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn… 

3.2. Báo cáo tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh. 

a. Chỉ số tài chính chủ yếu 

1 Khả năng thanh toán Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

 Khả năng thanh toán ngắn hạn 8,9 7,7 7,2 

 Khả năng thanh toán nhanh 5,5 5,4 5,2 

2 Cơ cấu tài sản    

 Tài sản dài hạn/Tổng tài sản  50,0% 46,8% 41,5% 

 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản  50,0% 53,2% 58,5% 

3 Cơ cấu nguồn vốn    
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 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn  6,5% 7,8% 9,3% 

 Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn  93,5% 92,2% 90,7% 

4 Chỉ số sinh lợi    

 Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) 22,8% 22,5% 20,5% 

 Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) 15,4% 16,0% 15,9% 

 Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 16,4% 17,3% 17,5% 

5 Lãi cơ bản/cổ phiếu    

 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp) 3.667 4.065 4.222 

b. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Đvt Năm 2018 Năm 2019 
Tăng  

/giảm (-) 

Tổng giá trị tài sản 1.000đ 419.256.896 426.593.545   7.336.649 

Doanh thu thuần SXKD 1.000đ 297.821.104 331.527.075  33.705.971 

Lợi nhuận từ hoạt động KD 1.000đ 83.031.881 83.805.609  773.728 

Lợi nhuận khác 1.000đ - 13.314 73.837 87.151 

Lợi nhuận trước thuế 1.000đ 83.018.567 83.879.446  860.879 

Lợi nhuận sau thuế 1.000đ 66.894.332 67.930.222  1.035.890 

NguԊƴΥ ōłƻ Ŏłƻ ǘŁƛ ŎƘƝƴƘ ƪƛԂƳ ǘƻłƴ нлм8, 2019 

c. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  năm 2019 

 

 
Các chỉ tiêu thực hiện 

 

Thực hiện  
2018 

 

Kế hoạch  
2019 

 

Thực hiện 
2019 

Tỷ lệ % TH 2019 

So 
TH 2018 

So 
KH 2019 

1. Sản phẩm đá các loại: (đvt: m
3
) 1.966.516 1.890.500 2.203.449 112,0% 116,6% 

   - Mỏ Núi Gió (đá các loại) 289.825 299.000 314.506 108,5% 105,2% 

   - Mỏ Tân Cang 3 (đá các loại) 572.850 534.900 620.899 108,4% 116,1% 

   - Mỏ Thạnh Phú 2 (đá các loại) 1.103.841 1.056.600 1.268.044 114,9% 120,0% 

2. Tổng doanh thu ( đvt: 1.000đ) 304.505.558 290.972.220 340.594.796 111,9% 117,1% 

   - Doanh thu SX (Núi Gió) 52.165.534 54.149.630 55.906.426 107,2% 103,2% 

   - Doanh thu SX (Tân Cang 3) 86.895.345 82.017.500 90.638.247 104,3% 110,5% 

   - Doanh thu SX (Thạnh Phú 2) 158.760.226 151.805.090 184.982.402 116,5% 121,9% 

   - Doanh thu HĐ Tài chính 6.682.090 3.000.000 8.967.020 134,2% 298,9% 
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   - Doanh thu khác 2.363 0 100.701 4261,6% # 

3. Tổng lợi nhuận trước thuế (1.000đ) 83.018.567 73.656.870 83.879.446 101,0% 113,9% 

   - Lợi nhuận TT (Núi Gió) 18.264.539 17.665.660 16.612.170 91,0% 94,0% 

   - Lợi nhuận TT (Tân Cang 3) 17.647.477 15.135.030 17.422.446 98,7% 115,1% 

   - Lợi nhuận TT (Thạnh Phú 2) 41.125.670 38.296.180 53.079.779 129,1% 138,6% 

- Lợi nhuận Tài chính và LN khác 5.980.881 2.860.000 -3.234.949 -54,1% -113,1% 

4. Lợi nhuận ST: (Đvt: 1.000đ) 66.894.332 58.926.000 67.930.222 101,5% 115,3% 

 

d. Tỷ tr ọng các khoản chi phí SXKD chính năm trên doanh thu SXKD: 

7ǾǘΥ ¢ǊƛԄǳ ŚԊng 

Chỉ tiêu  Năm 2018 
Tỷ trọng 

 So doanh 
thu 2018 

 Năm 2019 
Tỷ trọng 

 So doanh 
thu 2019 

% Tăng 
(+)/Giảm (-
) so 2018 

Giá vốn hàng bán 205.626 69,0% 229.349 69,2% 0,18% 

Chi phí bán hàng 240 0,1% 291 0,1% -0,01% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.917 5,0% 14.772 4,5% -0,54% 

Doanh thu thuần BH và CCDV 297.821  331.527  
 

 

 
3.3. Tình hình tại các mỏ đá hiện hữu: 

 

ĐC: xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

Tổng diện tích được 
cấp phép khai thác : 
18,52ha. 

 

Công suất khai thác 
hiện hành: 
300.000m3/năm. 

 

Năng lực sản xuất: 
mỏ hiện tại có 3 dây 
chuyền sản xuất đá, 
đủ đáp ứng nhu cầu 
thị trường hiện tại. 
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ĐC: P. Phước Tân, Tp. 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Tổng diện tích được cấp 
phép khai thác : 21,74 ha. 

Công suất khai thác được 
cấp phép hiện tại : 
490.000m3/năm 

 

Năng lực sản xuất: mỏ 
hiện tại có 3 dây chuyền 
sản xuất đá, đủ đáp ứng 
nhu cầu thị trường hiện 
tại. 

ĐC: xã Thiện Tân, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 
Nai. 
Tổng diện tích được cấp 
phép khai thác : 20 ha. 

Công suất khai thác đã 
được cấp phép : 
818.000m3/năm. 

Năng lực sản xuất: mỏ 
hiện tại có 3 dây chuyền 
sản xuất đá, đủ đáp ứng 
nhu cầu thị trường hiện 
tại. Mỏ có yếu tố thuận lợi 
về vị trí đường thủy, về 
điều kiện khai thác, tiêu 
thụ, do đó hiện nay là mỏ 
chủ lực của công ty.của 
công ty. 
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3.4. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 

a. Kế hoạch sản lượng năm 2020 

 

Chỉ tiêu Thực hiện 2019 Kế hoạch    2020 
Tỷ lệ (%) 

2020/2019 

Tổng sản phẩm sản xuất (m
3
) 2.203.449 2.022.300 91,8% 

   1. Mỏ Núi Gió (đá các loại) 314.506 313.300 99,6% 

   2. Mỏ Tân Cang 3 (đá các loại) 620.899 597.500 96,2% 

   3. Mỏ Thạnh Phú 2 (đá các loại) 1.268.044 1.111.500 87,7% 

 

 

Mỏ Núi Gió
14%

Mỏ Tân Cang 3
28%

Mỏ Thạnh Phú 2 
58%

TỈ TRỌNG SẢN LƯỢNG THỰC HIỆN NĂM 

Mỏ Núi Gió
15%

Mỏ Tân Cang 3
30%

Mỏ Thạnh Phú 2 
55%

TỈ TRỌNG SẢN LƯỢNG KẾ HOẠCH NĂM 
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b. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận kế hoạch cho năm 2020 

 7ǾǘΥ мΦллл ŚԊng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện  

2019 
Kế hoạch 

2020 

Tỷ lệ (%)  

KH 2020 /TH 2019 
    

Tổng Doanh thu 340.594.795 309.867.642 91,0% 

    Doanh thu sản xuất (Núi Gió) 55.906.426 55.445.569 99,2% 

    Doanh thu sản xuất (Tân Cang 3) 90.638.246 86.289.850 95,2% 

    Doanh thu sản xuất (Thạnh Phú 2) 184.982.402 160.632.223 86,8% 

    Doanh thu HĐ tài chính và DT khác 9.067.721 7.500.000 82,7% 

Tổng Lợi nhuận trước thuế 83.879.445 75.195.564 89,6% 

    LN từ SXKD đá XD  mỏ Núi Gió 16.612.170 15.016.791 90,4% 

    LN từ SXKD đá XD  mỏ Tân Cang 3 17.422.446 15.385.251 88,3% 

    LN từ SXKD đá XD  mỏ Thạnh Phú 2 53.079.779 37.550.405 70,7% 

    Lợi nhuận tài chính và LN khác -3.234.949 7.243.117 323,9% 

Tổng Lợi nhuận sau thuế 67.930.222 60.156.000 88,6% 

Thu nhập b/q người lao động/tháng 14.600 14.800 101,4% 

Kế hoạch cổ tức năm 2020 (%/VĐL) 
 

20%  
 

 

3.5. Đánh giá tình hình thị trường và biện pháp thực hiện những mục tiêu 

a. Công tác điều hành quản lý 

Nâng cao hiệu quả công tác quản trị của cán bộ quản lý thông qua tăng cường công tác 
kiểm soát. Tổ chức quan sát, thu thập, phân tích, báo cáo dữ liệu hàng ngày, từ đó xác định được 
hiện trạng, nguyên nhân những điểm chưa tốt để kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh, xây dựng mục 
tiêu và chương trình hành động cải tiến kỳ tới. 

Tiếp tục áp dụng hệ thống lương khoán, thưởng trên cơ sở giao kế hoạch và đánh giá việc 
thực hiện kế hoạch. Từ đó khuyến khích người lao động cải tiến và phát huy tối đa hiệu suất 
công việc, đồng thời kích thích tinh thần lao động tích cực của người lao động. 

Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ nhân viên 
đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc. 

Phối hợp với tổ chức Công đoàn duy trì đối thoại với người lao động theo quy định để 
thống nhất, cùng triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, đồng 
thời giám sát quá trình thực hiện, cũng như việc thực hiện các quy chế nội bộ. 

b. Công tác sản xuất 

Tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm, đầu tư sửa chữa, nâng cấp thiết bị đảm bảo chất 
lượng sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Nâng cao tay nghề công nhân để tăng hiệu quả sản 
xuất và chất lượng sản phẩm. 

Tổ chức quản lý sản xuất: tiết kiệm chi phí, giảm tiêu hao vật tư, áp dụng các kỹ thuật sản 
xuất mới để nâng cao năng xuất, chất lượng của sản phẩm, sử dụng lao động hợp lý để giảm giá 
thành sản xuất tăng tính cạnh tranh của sản phẩm 
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c. Công tác đầu tư phát triển 

Nghiên cứu đầu tư mới về sản xuất hoặc nâng cấp, sửa chữa trang thiết bị đáp ứng kịp thời 
yêu cầu sản xuất - tiêu thụ 

d. Công tác tài chính 

Triển khai các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ, để đảm bảo 
nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2020. 

Tiếp tục xử lý các khoản nợ quá hạn, khó đòi.  

e. Công tác thị trường 

Tiếp tục thực hiện công tác khảo sát, đánh giá phân tích thị trường về nhu cầu khách hàng 
để có các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách hàng mới 

Duy trì và phát triển thị phần trong nhóm khách hàng cũ trên cơ sở phân tích bán hàng và 
nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Tiếp tục chính sách giá cả linh hoạt. 

Năm 2019 mặc dù có nhiều khăn về thị trường, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp khác. 
Nhưng kết quả đạt được trong năm 2019 của Công ty có thể nói là tốt trong ngành, là động lực 
cho Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020. 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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4. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT. 

4.1 Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát: 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty và qui 
chế hoạt động của Ban kiểm soát, trong năm 2019 Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành thực hiện 
giám sát các hoạt động của Công ty như sau:  

Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, 
kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, việc tuân thủ 
theo điều lệ Công ty, tuân thủ các quy chế, quy trình hoạt động của Công ty. 

Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản 
trị, ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty trên cơ sở quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông và Quy chế quản lý tài chính của Công ty. 

Kiểm tra giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc lãnh đạo, quản lý điều hành hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Tiến hành kiểm tra thực tế tình hình hoạt động SXKD tại các chi nhánh công ty trong năm 
tài chính 2019. 

Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm, đánh giá tính trung thực và hợp lý của 
các số liệu tài chính, xem có phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính 
hiện hành của Việt Nam. 

Tình hình hoạt động trong năm: 

Ban kiểm soát tổ chức họp 3 Lần để kiểm tra các hoạt động của công ty trong niên độ kế 
toán năm 2019, các thành viên đều tham gia đầy đủ các cuộc họp.  

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (04 lần), có đóng góp 
nhiều ý kiến, cũng như chất vấn các nội dung nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT. 

- Ngày 24/5/2019, Ban Kiểm soát họp thống nhất đề xuất Công ty TNHH Kiểm toán và tư 
vấn RSM Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính năm 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán 
Báo cáo tài chính năm 2019 và xem xét kết quả hoạt động SXKD 4 tháng đầu năm 2019. 

Ngày 06/11/2019 kiểm tra tại Chi nhánh Vĩnh Cửu (mỏ thạnh Phú 2), qua kiểm tra tình 
hình sản xuất kinh doanh của Chi nhánh ổn định, công tác bán hàng, công nợ thực hiện tốt, giá 
trị công nợ thấp, công tác an toàn lao động thực hiện tốt. 

Ngày 06/11/2019 kiểm tra tại Chi nhánh Biên Hòa (mỏ Tân Cảng 3), qua kiểm tra tình 
hình sản xuất kinh doanh của Chi nhánh hoạt động ổn định, công tác bán hàng, công nợ được 
duy trì tốt, công tác an toàn lao động thực hiện tốt. Mặc dù có khó khăn hơn các chi nhánh khác 
về địa hình khai thác mỏ khó, khu vực cạnh tranh cao, đường thủy không thuận lợi, chịu tác 
động của việc giám sát tải trọng, nhưng kết quả kinh doanh vẫn khả quan. 

Qua các đợt kiểm tra Ban kiểm soát đánh giá: Tình hình sản xuất kinh doanh tại các Chi 
nhánh của công ty thực hiện tốt và ổn định. Công tác an toàn lao động, quyền lợi người lao động, 

BÁO CÁO CỦA  

BAN KIỂM SOÁT 
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nghĩa vụ với Nhà nước, công ty đều thực hiện tốt. 

Thù lao và các chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: theo Nghị quyết ĐHCĐ 2019, tổng số 
tiền thù lao BKS là 288.000.000 đ và được phân chia theo đúng qui định cho Trưởng ban và các 
thành viên trong ban kiểm soát. Trong năm Ban kiểm soát không phát sinh chi phí hoạt động của 
Ban cũng như của từng thành viên. 

4.2 Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. 

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp với nội dung trọng tâm đánh giá tình hình hoạt 
động SXKD và các mặt hoạt động khác của công ty. Bàn bạc tìm biện pháp thực hiện Kế hoạch 
SXKD năm 2019 để đạt hiệu quả tốt nhất, cũng như bàn thảo phương hướng chiến lược cho công 
ty. 

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành tốt 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 

HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định sau các cuộc họp để triển khai thực hiện, 
các Nghị quyết về trả cổ tức …vv, tất cả đều được thực hiện đúng trình tự thủ tục theo qui định 
của Pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT. 

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, khắc 
phục giải quyết nhanh những vướng mắc khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh 
doanh, có nhiều biện pháp điều hành cần thiết để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao.  

Ban Tổng Giám đốc đã tận dụng tốt các lợi thế của công ty trong SXKD để tối đa hóa lợi 
nhuận. Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến thị trường, đưa ra các quyết định điều hành 
một cách kịp thời, phù hợp để đạt hiệu quả tốt nhất. 

Việc thực hiện giao khoán tiền lương và chế độ thưởng cho người lao động công ty theo 
KQSXKD (sản phẩm tiêu thụ) là phù hợp, mức thu nhập người lao động ổn định và cao hơn năm 
trước, thu nhập bình quân theo sản phẩm đạt 14,6 triệu đ/người/tháng, tăng 12,3% so với năm 
2018 (13 triệu đ/người/tháng); Các lợi ích của Công ty, của cổ đông và các đối tác hợp tác SXKD 
với Công ty được đảm bảo hài hòa. Trong năm không xảy ra tranh chấp nào giữa người sử dụng 
lao động và người lao động. 

Về công bố thông tin: Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, công bố đầy đủ 
các thông tin định kỳ theo quí, bán niên, thường niên và các thông tin bất thường khác. Người 
nội bộ tuân thủ tốt việc công bố thông tin liên quan của cá nhân cũng như của người liên quan. 

Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, không thấy 
điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và 
lãnh đạo quản lý tại các đơn vị trực thuộc của Công ty. 

Đánh giá chung: Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, 
nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. 

4.3 Việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2019. 

1. Công tác tài chính kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019: 

Công ty thực hiện công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định của chế độ kế toán, các số 
liệu được ghi nhận đầy đủ, chính xác và đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam 
kiểm toán. 
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2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động sản xuất và tiêu thụ: 

Về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: 

Năm 2019 sản lượng sản xuất và tiêu thụ toàn công ty là 2.203.449 m3 tăng 17% so với kế 

hoạch và tăng 12% so với thực hiện năm 2018. 

Hoạt động sản xuất và tiêu thụ đều tăng trưởng, công suất khai thác đạt từ 81% đến 100% 

theo giấy phép (SX và tiêu thụ tốt nhất trong nhiều năm qua). 

Kết quả kinh doanh:  

Sản lượng tiêu thụ 2.203.449 m3 tăng 17% so với kế hoạch và tăng 12% so với thực hiện 
năm 2018. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 331,5 tỷ đồng tăng 14% so kế 
hoạch năm 2019 và tăng 11% so năm 2018. Tỉ lệ tăng doanh thu thấp hơn tỉ lệ tăng sản lượng 
tiêu thụ chủ yếu do năm 2019 lượng tiêu thụ lượng đá vàng nhiều hơn 2018. 

Lợi nhuận thuần đạt 83,8 tỷ đồng đạt tỉ lệ 25% doanh thu thuần (năm 2018: 28%). Tỷ lệ 
lãi thuần trên doanh thu giảm 3% là do việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn (12,2 
tỷ đồng). 

* Kết quả: Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 83,9 tỷ đồng tăng 14% so với kế hoạch năm 
2019 và tăng 01% so với thực hiện năm 2018. 

- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là 87,1 tỷ đồng (chưa trừ 
lãi/lỗ từ hoạt động tài chính và thu nhập khác). 

Tổng hợp kết quả một số chỉ tiêu chính như sau: 

Stt Ch  ֕ti°u ņvt KH  nŁm 2019 TH nŁm 2019 TH nŁm 2018 

T  ׁl  ֓so v֧ i 

KH 

nŁm 

2019 

TH 

nŁm 

2018 

1 
T n֡g sӶn lҼn֯g  

sӶn xuӸt 
m3 1.890.500 2.203.449 1.966.516 117% 112% 

2 
T n֡g doanh thu thuӺn 

BH&CCDV 

1.000 

Ľ֟ng 
287.972.220 331.527.075  297.821.105  115% 111% 

3 
Doanh thu hoӴt Ľn֥g 

TC v¨ DT kh§c. 

1.000 

Ľ֟ng 
3.000.000 9.067.721 6.684.090 302% 136% 

4 
T n֡g L i֯ nhuԀn trҼc֧ 

thuԒ 

1.000 

Ľ֟ng 
73.656.870 83.879.446  83.018.567  114% 101% 

5 
T n֡g L i֯ nhuԀn sau 

thuԒ 

1.000 

Ľ֟ng 
58.926.000 67.930.222  66.894.332  115% 102% 

T³nh h³nh qu nͩ lĨ sσ dλng vΧn v¨ t¨i snͩ: 

Công nợ:  

- Công ty đã tăng cường công tác thu hồi công nợ, thu hồi được một số khoản nợ khó đòi và  

chưa hoàn thành theo yêu cầu của cổ đông tại ĐHCĐ năm 2019, trong đó: khoản phải thu về cho 

vay ngắn hạn Cty Phú Mỹ An chỉ thu được 1 tỷ đồng/ 29 tỷ đồng và công ty tạm thời chưa tính 

lãi vay và trích lập dự phòng trong năm 2019. 

- Vay nợ ngân hàng: Công ty không vay nợ ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh. 

Trong năm 2019 Công ty đã thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2018 (20%) và tạm ứng 

cổ tức đợt 1 năm 2018 (15%) với số tiền 51,5 tỷ đồng. 
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- Tính đến ngày 31/12/2019 lượng tiền mặt tồn quỹ và tiền gửi ngân hàng là 110 tỷ đồng, 

trong đó tiền gửi ngân hàng là 107,6 tỷ đồng, hiện tại công ty đang có nguồn vốn tốt để phục vụ 

cho chiến lược phát triển lâu dài của Công ty. 

3. Công tác đầu tư: 

- Cổ phiếu C32: Công ty đã mua thêm 1.079.270 CP với giá trị 31,5 tỷ đồng. 

- Cổ phiếu quỹ: công ty đã mua 335.140 cổ phiếu. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại là: 

393.873 cp.  

- Tại mỏ Núi Gió: hoàn thành xin nâng công suất khai từ 200.000m3/năm lên 300.000 

m3/năm (đá nguyên khai) theo giấy phép số 54/GP-UBND do UBND tỉnh Bình Phước cấp. 

- Tại mỏ Tân Cang 3: đang trong quá trình xin giấy phép khai thác xuống độ sâu từ coste -

60m đến coste -80m.  

4.4 Kết kuận và kiến nghị. 

Năm 2019 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ 
đông giao. Với tinh thần trách nhiệm cao của HĐQT, Ban Điều hành và nỗ lực làm việc của tập 
thể người lao động đã góp phần vào thành công chung cho toàn công ty. 

Hội đồng quản trị đã mời Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị công 
ty và tạo điều kiện tốt để Ban kiểm soát hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm 
soát.  

Năm 2020, Ban kiểm soát kiến nghị: 

HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tiết kiệm tối đa chi 
phí sản xuất kinh doanh, điều tiết giá bán hợp lý nhằm tối đa hóa lợi nhuận. 

- Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, để tăng khả năng cạnh tranh trên thị 
trường. 

- Công tác thu hồi công nợ đã được cải thiện hơn trong năm qua, do đó Công ty tiếp tục thu 
hồi dứt điểm công nợ tồn đọng công nợ tồn đọng của khoản cho vay Cty Phú Mỹ An. 

- Công ty cần tiếp tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới mà Công ty đang có thế mạnh, hay 
cùng ngành nghề kinh doanh với Công ty. 

- Tăng cường kiểm soát rủi ro trong việc sản xuất kinh doanh. 

- Riêng mỏ đá Núi Gió: Công ty cần tìm kiếm khách hàng, có phương án nâng công suất của 
máy móc thiết bị, để đáp ứng được công suất khai thác 300.000 m3/năm. 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 

 

 

ĐẶNG XUÂN LONG 
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5. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa An (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo 
cáo này cùng với các báo cáo tài chính đính kèm đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài 
chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019. 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Hội đồng Quản trị 

Danh sách Hội đồng quản trị trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: 

  Họ và tên   Chức vụ 

  Ông Đinh Lê Chiến  Chủ tịch  

  Ông Nguyễn Văn Lương  Thành viên  

  Ông Trịnh Tiến Bảy  Thành viên 

  Ông Nguyễn Xuân Thành Thành viên 

  Bà Võ Thị Cẩm Hường  Thành viên   

Ban kiểm soát. 

Danh sách Ban kiểm soát trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: 

  Họ và tên   Chức vụ 

  Ông Đặng Xuân Long  Trưởng Ban 

  Ông Trần Quốc Trung  Thành viên 

  Ông Đỗ Việt Cường  Thành viên  

Ban Tổng Giám đốc  

  Danh sách Ban Tổng giám đốc trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: 

  Họ và tên   Chức vụ 

  Ông Trịnh Tiến Bảy  Tổng Giám đốc (tái bổ nhiệm ngày 27/04/2017) 

  Ông Nguyễn Văn Lương Phó Tổng Giám đốc (tái bổ nhiệm ngày 27/04/2017) 

 

KIỂM TOÁN VIÊN 

Báo cáo tài chính kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM 
Việt Nam, thành viên RSM Quốc tế. 

 

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hằng năm phản ánh một 
cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu 
chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc 
được yêu cầu phải: 

ü Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất 
quán; 

ü Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; 
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ü Nêu rõ Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không, có những 
áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay 
không; 

ü Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định 
rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và 

ü Thiết kế và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và 
trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế sai sót và gian lận. 

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù 
hợp và lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ 
thời điểm nào và báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ 
kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. 
Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của Công ty và thực 
hiện những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và vi phạm khác. 

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập báo cáo 
tài chính. 

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Ban Tổng Giám đốc Công ty công bố rằng, báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực 
và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 
năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết 
thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt 
Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam. 

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,  

 

 

 

 

 

 
 

Trịnh Tiến Bảy 

Tổng Giám đốc 

ņιng Nai, ng¨y 05 th§ng 03  nŁm 2020 
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6. BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 
 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

/kbD ¢¸ /ӝ PHӆb Ij! !b 

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính 

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Hóa An (dưới đây 

gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 05 tháng 03 năm 2020, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 

31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 

kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính. 

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc  

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý 

báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh 

nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính 

và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo 

cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. 

Trách nhiệm của Kiểm toán viên 

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc 

kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn 

mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế 

hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính 

của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không. 

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm 

toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn 

dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo 

tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã 

xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung 

thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không 

nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán 

cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý 

của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo 

cáo tài chính. 

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy 

đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi. 

Ý kiến của Kiểm toán viên 

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên 

các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hóa An tại ngày 31 tháng 12 

năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài 

 

RSM Việt Nam 
Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3. 

140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1 TP. 
Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

www.rsm.global/vietnam 
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chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh 

nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư 

số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và 

trình bày báo cáo tài chính. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lục Thị Vân 

Phó Tổng Giám đốc 
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 

số: 0172-2018-026-1 

 Trịnh Thanh Thanh 

Kiểm toán viên 
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm 

toán số: 2820-2016-026-1 

 

 

 

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam 
TP. H҃  #Èþ -ÉÎÈȟ ÎÇÛÙ 05 ÔÈÜÎÇ τχ ÎáÍ φτ20 

.Èҏ íÞ ÔÒýÎÈ ÂÛÙ ÔѪi Mҍc 2.1 cҎa Bѫn thuyѹt ÍÉÎÈ ÂÜÏ ÃÜÏ ÔÛÉ ÃÈþÎÈȟ ÂÜÏ ÃÜÏ ÔÛÉ ÃÈþÎÈ ËîÍ ÔÈÅÏ 

ËÈĖÎÇ ÎÈѲm phѫÎ ÜÎÈ ÔýÎÈ ÈýÎÈ ÔÛÉ ÃÈþÎÈȟ Ëѹt quѫ ËÉÎÈ ÄÏÁÎÈ ÖÛ ÔýÎÈ ÈýÎÈ ÌҏÕ ÃÈÕÙѻn tiѺn tѽ theo 

ÃÜÃ ÎÇÕÙðÎ ÔѱÃ ÖÛ ÔÈĖÎÇ Ìѽ kѹ ÔÏÜÎ íҏҌc chѬp nhѰn chung tѪÉ ÃÜÃ Îҏ҈Ã ÎÇÏÛÉ 6Éѽt Nam. 
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7. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 

TÀI SẢN  Đơn vị tính: vnđ 

CH֔ TIąU 
M«  

s ֝

ThuyԒt  

minh 
S֝ cu֝i nŁm S֝ ĽӺu nŁm 

A - 
TêI SӵN NGԁN HӳN 

(100 = 110+120+130+140+150) 
100 

 
 249.765.386.099  223.237.307.466  

I.  TiԚn v¨ c§c khoӶn tҼҺng ĽҼҺng tiԚn 110 4.1  69.283.841.539   95.753.291.780  

1. TiԚn  111 
 

 22.683.841.539   27.553.291.780  

2. C§c khoӶn tҼҺng ĽҼҺng tiԚn 112 
 

 46.600.000.000   68.200.000.000  

II.  ņӺu tҼ t¨i ch²nh ngԂn hӴn 120 4.2  87.754.994.507   37.385.319.007  

1. Chֵng kho§n kinh doanh 121 
 

 62.414.022.383   30.943.936.883  

2. Dֽ ph¸ng giӶm gi§ chֵng kho§n kinh doanh 122 
 

(15.759.027.876)  (3.558.617.876) 

3. ņӺu tҼ nԂm giֻ ĽԒn ng¨y Ľ§o hӴn 123 
 

 41.100.000.000   10.000.000.000  

III.  C§c khoӶn phӶi thu ngԂn hӴn 130 
 

 67.042.656.663  67.697.193.608 

1. PhӶi thu ngԂn hӴn cֳa kh§ch h¨ng 131 4.3  6.533.143.872   25.717.580.210  

2. TrӶ trҼ֧c cho ngҼ֩i b§n ngԂn hӴn 132 4.4  8.068.342.144   9.750.956.047  

5. PhӶi thu vԚ cho vay ngԂn hӴn 135 4.5  8.641.660.536   30.606.989.086  

6. PhӶi thu ngԂn hӴn kh§c 136 4.6  4.699.966.734   4.739.524.531  

7. Dֽ ph¸ng phӶi thu ngԂn hӴn kh· Ľ¸i  137 4.7  (900.456.623)  (3.117.856.266) 

IV.  H¨ng t֟n kho 140 4.8  144.827.091  213.967.470 

1. H¨ng t֟n kho 141 
 

 712.903.257  831.593.636 

2. Dֽ ph¸ng giӶm gi§ h¨ng t֟n kho 149 
 

 (568.076.166) (617.626.166) 

V. T¨i sӶn ngԂn hӴn kh§c 150 
 

 25.539.066.299  22.187.535.601 

1. Chi ph² trӶ trҼ֧c ngԂn hӴn 151 
 

 -  251.249.999 

2. ThuԒ gi§ tr֗ gia tŁng ĽҼ֯c khӸu trַ 152 
 

 1.518.896.462  1.092.801.637 

3. ThuԒ v¨ c§c khoӶn kh§c phӶi thu Nh¨ nҼ֧c 153 4.14  4.020.169.837  20.843.483.965 

B- 
TêI SӵN DêI HӳN 

(200 = 210+220+240+250+260) 
200 

 
176.828.158.567 196.019.588.569  

I.  C§c khoӶn phӶi thu d¨i hӴn 210 
 

6.905.940.127 6.720.343.727 
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CH֔ TIąU 
M«  

s ֝

ThuyԒt  

minh 
S֝ cu֝i nŁm S֝ ĽӺu nŁm 

5. PhӶi thu vԚ cho vay d¨i hӴn 215 4.5 450.000.000 1.000.000.000 

6. PhӶi thu d¨i hӴn kh§c 216 4.6 6.455.940.127 5.720.343.727 

II.  T¨i sӶn c֝ Ľ֗nh 220 
 

77.512.152.309  88.601.113.749  

1. T¨i sӶn c֝ Ľ֗nh hֻu h³nh 221 4.10  23.410.356.559   29.472.973.843  

- Nguy°n gi§ 222 
 

 84.960.528.164   85.592.683.326  

- Gi§ trΠ hao m¸n lȈy kΔ 223 
 

(61.550.171.605) (56.119.709.483) 

3. T¨i sӶn c֝ Ľ֗nh v¹ h³nh 227 4.11  54.101.795.750   59.128.139.906  

- Nguy°n gi§ 228 
 

 102.566.589.324  102.566.589.324  

- Gi§ trΠ hao m¸n lȈy kΔ 229 
 

 (48.464.793.574) (43.438.449.418) 

IV.  T¨i sӶn d֫ dang d¨i hӴn 240 
 

25.040.058.801  26.396.075.164  

2. Chi ph² x©y dֽng cҺ bӶn d֫ dang 242 4.9 25.040.058.801  26.396.075.164  

V. ņӺu tҼ t¨i ch²nh d¨i hӴn 250 4.2 - -  

2. ņӺu tҼ v¨o c¹ng ty li°n doanh, li°n kԒt 252   8.459.840.000   8.459.840.000  

3. ņӺu tҼ g·p v֝n v¨o ĽҺn v֗ kh§c 253   510.000.000   510.000.000  

4. Dֽ ph¸ng ĽӺu tҼ t¨i ch²nh d¨i hӴn 254   (8.969.840.000)  (8.969.840.000) 

VI.  T¨i sӶn d¨i hӴn kh§c 260 
 

67.370.007.330  74.302.055.929  

1. Chi ph² trӶ trҼ֧c d¨i hӴn 261 4.12 67.370.007.330  74.302.055.929  

 

T֠NG C֤NG TêI SӵN 

(270=100+200) 
270 

 
426.593.544.666 419.256.896.035 

 

 

NGUỒN VỐN  Đơn vị tính: vnđ 

CH֔ TIąU 
M«  

s ֝

ThuyԒt 

minh 
S֝ cu֝i nŁm S֝ ĽӺu nŁm 

C - 
N֮ PHӵI TRӵ 

(300 = 310+330) 
300 

 
 39.523.273.991  32.869.318.007 

I. N֯ ngԂn hӴn 310 
 

 34.915.358.167   28.971.154.301  

1. PhӶi trӶ ngҼ֩i b§n ngԂn hӴn 311 4.13  8.855.190.452   8.038.334.854  

2. NgҼ֩i mua trӶ tiԚn trҼ֧c ngԂn hӴn 312 
 

 986.427.898   1.431.305.493  

3. ThuԒ v¨ c§c khoӶn phӶi n֥p Nh¨ nҼ֧c 313 4.14  8.699.540.572   5.388.777.324  

4. PhӶi trӶ ngҼ֩i lao Ľ֥ng 314 4.15  8.609.446.472   7.688.857.322  
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CH֔ TIąU 
M«  

s ֝

ThuyԒt 

minh 
S֝ cu֝i nŁm S֝ ĽӺu nŁm 

5. Chi ph² phӶi trӶ ngԂn hӴn 315 
 

 829.175.403   569.756.792  

9. PhӶi trӶ ngԂn hӴn kh§c 319 
 

186.355.105  77.146.958  

12. Qu׃ khen thҼ֫ng, ph¼c l֯i 322 4.16 6.749.222.265  5.776.975.558  

II.  N֯ d¨i hӴn 330 
 

4.607.915.824  3.898.163.706  

12. Dֽ ph¸ng phӶi trӶ d¨i hӴn 342 4.17 4.607.915.824  3.898.163.706  

D - 
V֜N CHֲ S֪ HֺU 

(400=410+430) 
400 

 
387.070.270.675 386.387.578.028 

I. V֝n chֳ s֫ hֻu 410 4.18 387.070.270.675 386.387.578.028  

1. V֝n g·p cֳa chֳ s֫ hֻu 411 
 

151.199.460.000 151.199.460.000  

- CΫ phiΔu phΫ th¹ng c· quyΖn biΘu quyΔt 411a 
 

151.199.460.000 151.199.460.000  

2. ThԊng dҼ v֝n c֡ phӺn 412 
 

58.398.416.000  58.398.416.000  

5. C֡ phiԒu qu415 ׃ 
 

(11.645.123.500)  (1.450.720.000) 

8. Qu׃ ĽӺu tҼ ph§t triԜn 418 
 

98.745.293.116  93.395.293.116  

11. L֯i nhuԀn sau thuԒ chҼa ph©n ph֝i 421 
 

90.372.225.059  84.845.128.912  

 
LNST ch̯a PP lȈy kΔ ĽΔn cuΧi kȢ tr̯αc 421a 

 
44.364.982.912  33.012.010.399  

- Lιi nhuͻn sau thuΔ ch̯a ph©n phΧi kȢ n¨y 421b 
 

46.007.242.147  51.833.118.513  

II.  Ngu֟n kinh ph² v¨ qu׃ kh§c 430 
 

 
 

 

T֠NG C֤NG NGU֞N V֜N 

(440=300+400) 
440 

 
426.593.544.666 419.256.896.035 

 

  

 

 

 

 

Trịnh Tiến Bảy 
Tổng giám đốc 

 
Trần Sỹ Phúc  

Kế toán trưởng 
 

Đỗ Văn Ngọc  
Người lập 

  ņιng Nai, ng¨y 05 th§ng 03 nŁm 2020. 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 

 Đơn vị tính: vnđ 

CH֔ TIąU 
M«  

s ֝

ThuyԒt  

minh 
NŁm nay NŁm trҼ֧c 

1. Doanh thu b§n h¨ng v¨ cung cӸp d֗ch vֱ 01 5.1  331.527.075.458  297.821.104.981 

2. C§c khoӶn giӶm trַ doanh thu 02 
 

 -  - 

3. Doanh thu thuӺn vԚ b§n h¨ng v¨ cung cӸp d֗ch vֱ 10 
 

 331.527.075.458  297.821.104.981  

4. Gi§ v֝n h¨ng b§n 11 5.2  229.349.026.049  205.626.357.981  

5. L֯i nhuԀn g֥p vԚ b§n h¨ng v¨ cung cӸp d֗ch vֱ 20 
 

 102.178.049.409   92.194.747.000  

6. Doanh thu hoӴt Ľ֥ng t¨i ch²nh 21 5.3 8.967.020.138  6.682.089.806  

7. Chi ph² t¨i ch²nh 22 5.4 12.275.806.697 687.893.899 

 
Trong Ľ·: chi ph² l«i vay 23 

 
  

8. Chi ph² b§n h¨ng 24 
 

291.187.570  239.590.728  

9. Chi ph² quӶn lĨ doanh nghi֓p 25 5.5 14.772.466.572  14.917.470.260  

10. L֯i nhuԀn thuӺn tַ hoӴt Ľ֥ng kinh doanh 30 
 

83.805.608.708  83.031.881.919  

11. Thu nhԀp kh§c 31 
 

100.701.250  2.363.250  

12. Chi ph² kh§c 32 
 

26.863.979  15.678.030  

13. L֯i nhuԀn kh§c 40 
 

73.837.271  (13.314.780) 

14. T֡ng l֯i nhuԀn kԒ to§n trҼ֧c thuԒ 50 
 

83.879.445.979  83.018.567.139  

15. Chi ph² thuԒ thu nhԀp doanh nghi֓p hi֓n h¨nh 51 5.7 15.949.223.724  16.124.235.626  

17. L֯i nhuԀn sau thuԒ thu nhԀp doanh nghi֓p 60 
 

67.930.222.255  66.894.331.513  

18. L«i cҺ bӶn tr°n c֡ phiԒu 70 4.17.3 4.222  4.065  

19. L«i suy giӶm tr°n c֡ phiԒu 71 4.17.4 4.222  4.065  

 

  

 

 

 

 

Trịnh Tiến Bảy 
Tổng giám đốc 

 
Trần Sỹ Phúc  

Kế toán trưởng 
 

Đỗ Văn Ngọc  
Người lập 

  ņιng Nai, ng¨y 05 th§ng 03 nŁm 2020. 
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 

(Theo phương pháp gián tiếp) 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 

 Đơn vị tính: vnđ 

CH֔ TIąU 
M« 

s ֝
NŁm nay NŁm trҼ֧c 

I. LһU CHUYԛN TIԓN Tֶ HOӳT ņ֤NG KINH DOANH 
  

1. Lιi nhuͻn tr̯αc thuΔ 01  83.879.445.979   83.018.567.139  

2. ņiΖu chΞnh cho c§c khoͩn: 
 

 
 

 KhӸu hao t¨i sӶn c֝ Ľ֗nh v¨ bӸt Ľ֥ng sӶn ĽӺu tҼ 02  10.603.619.714   10.548.302.505  

 C§c khoӶn dֽ ph¸ng 03  9.933.460.357   114.842.985  

 L«i, l֣ tַ hoӴt Ľ֥ng ĽӺu tҼ 05 (8.967.020.138)  (6.682.089.806) 

 C§c khoӶn ĽiԚu ch֕nh kh§c 07 166.129.392  

3. Lιi nhuͻn tρ HņKD tr̯αc thay ĽΫi vΧn l̯u Ľίng 08 95.615.635.304  86.999.622.823  

 TŁng giӶm c§c khoӶn phӶi thu 09 876.388.309  1.078.437.642  

 TŁng giӶm h¨ng t֟n kho 10  118.690.379   110.253.171  

 TŁng giӶm c§c khoӶn phӶi trӶ  11  1.316.308.846   7.961.130.775  

 TŁng, giӶm chi ph² trӶ trҼ֧c 12  8.294.886.071   (14.356.778.384) 

 TŁng, giӶm chֵng kho§n kinh doanh 13 (31.470.085.500)  (16.149.591.661) 

 ThuԒ thu nhԀp doanh nghi֓p Ľ« n֥p 15 (13.061.823.293)  (15.979.075.967) 

 TiԚn chi kh§c cho hoӴt Ľ֥ng kinh doanh 17 (3.227.753.293)  (8.015.000.000) 

 
L̯u chuyΘn tiΖn thuͭn tρ hoͧt Ľίng kinh doanh 20 58.462.246.823  41.648.998.399  

II.  LһU CHUYԛN TIԓN Tֶ HOӳT ņ֤NG ņӹU Tһ  
 

1. 
TiԚn chi ĽԜ mua sԂm, x©y dֽng t¨i sӶn c֝ Ľ֗nh v¨ 

c§c t¨i sӶn d¨i hӴn kh§c 21 
(1.063.058.202)  (1.188.308.606) 

2. 
TiԚn thu tַ thanh lĨ, nhҼ֯ng b§n t¨i sӶn c֝ Ľ֗nh v¨ 

c§c t¨i sӶn d¨i hӴn kh§c 22 
   

3. 
TiԚn chi cho vay, mua c§c c¹ng cֱ n֯ cֳa ĽҺn v֗ 

kh§c 23 
(57.600.000.000)  (10.000.000.000) 

4. 
TiԚn thu h֟i cho vay, b§n lӴi c§c c¹ng cֱ n֯ cֳa ĽҺn 

v֗ kh§c 
24 26.500.000.000  13.700.000.000  

5. TiԚn thu l«i cho vay, c֡ tֵc v¨ l֯i nhuԀn ĽҼ֯c chia 27 8.967.020.138  7.007.581.806  

 
L̯u chuyΘn tiΖn thuͭn tρ hoͧt Ľίng Ľͭu t̯ 30 (23.196.038.064)  9.519.273.200  

III.  LһU CHUYԛN TIԓN Tֶ HOӳT ņ֤NG TêI CHĉNH  
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CH֔ TIąU 
M« 

s ֝
NŁm nay NŁm trҼ֧c 

1. 
TiԚn chi trӶ v֝n g·p cho c§c chֳ s֫ hֻu, mua lӴi c֡ 

phiԒu cֳa doanh nghi֓p Ľ« ph§t h¨nh 
32 (10.194.403.500)  (152.500.000) 

2. C֡ tֵc, l֯i nhuԀn Ľ« trӶ cho chֳ s֫ hֻu 36 (51.541.255.500)  (30.122.426.000) 

 
L̯u chuyΘn tiΖn thuͭn tρ hoͧt Ľίng t¨i ch²nh 40 (61.735.659.000)  (30.274.926.000) 

 
LһU CHUYԛN TIԓN THUӹN TRONG NŀM 50 (26.469.450.241)  20.893.345.599  

 
TiԚn v¨ tҼҺng ĽҼҺng tiԚn ĽӺu nŁm 60 95.753.291.780  74.859.946.181  

 
TIԓN Vê TһҹNG ņһҹNG TIԓN CU֜I NŀM 70 69.283.841.539 95.753.291.780 

 

  

 

 

 

 

Trịnh Tiến Bảy 
Tổng giám đốc 

 
Trần Sỹ Phúc  

Kế toán trưởng 
 

Đỗ Văn Ngọc  
Người lập 

  ņιng Nai, ng¨y 05 th§ng 03 nŁm 2020. 
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 

 

1. ņԉC ņIԛM HOӳT ņ֤NG C Aֲ DOANH NGHI P֒ 

1.1. H³nh thcֵ s֫  h uֻ v n֝ 

 C¹ng ty C֡ phӺn H·a An (dҼ֧i Ľ©y g֙i tԂt l¨ ñC¹ng tyò) trҼ֧c Ľ©y l¨ C¹ng ty Khai th§c Ľ§ 

v¨ VԀt li֓u X©y dֽng H·a An trֽc thu֥c T֡ng C¹ng ty VԀt li֓u X©y dֽng s֝ 1. Ng¨y 18 th§ng 04 

nŁm 2000, C¹ng ty ĽҼ֯c chuyԜn Ľ֡i th¨nh c¹ng ty c֡ phӺn theo QuyԒt Ľ֗nh s֝ 47/2000/Qņ-TTg 

ng¨y 18 th§ng 04 nŁm 2000 cֳa Thֳ tҼ֫ng Ch²nh phֳ. C¹ng ty hoӴt Ľ֥ng Theo GiӸy chֵng nhԀn 

ĽŁng kĨ kinh doanh s֝ 3600464464 (s֝ cȈ l¨ 4703000008) ng¨y 08 th§ng 06 nŁm 2000 do S֫ KԒ 

hoӴch v¨ ņӺu tҼ t֕nh ņ֟ng Nai cӸp v¨ c§c GiӸy ph®p thay Ľ֡i sau Ľ· v֧i lӺn thay Ľ֡i gӺn Ľ©y nhӸt l¨ 

v¨o ng¨y 06 th§ng 09 nŁm 2019 ĽԜ cԀp nhԀt ĽӴi ch֕ trֱ s֫ ch²nh cֳa C¹ng ty v¨ thay Ľ֡i Ľ֗a ch֕ 

thҼ֩ng tr¼ v¨ ng¨y cӸp lӴi CMND cֳa ngҼ֩i ĽӴi di֓n theo ph§p luԀt. 

V֝n ĽiԚu l֓ theo GiӸy chֵng nhԀn ĽŁng kĨ doanh nghi֓p l¨ 151.199.460.000 VND, ĽҼ֯c chi 

tiԒt nhҼ sau: 

Nhà đầu tư Quốc gia 
Tại ngày 

31/12/2019 
  

Tại ngày 

01/01/2019 
  

 
 Giá trị 

(VND) 

Tỷ lệ 

(%)  

Giá trị 

(VND)  

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng Công ty Vật liệu 

Xây dựng số 1 - CTCP Việt Nam 37.583.430.000 24,86  37.583.430.000  24,86 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xây dựng 3-2 Việt Nam 19.915.500.000 13,17  13.462.600.000  8,90 

Cổ đông khác Việt Nam 93.700.530.000 61,97  100.153.430.000  66,24 

Cộng  151.199.460.000 100,00  151.199.460.000  100,00 

 Trֱ s֫ ch²nh ĽŁng kĨ hoӴt Ľ֥ng kinh doanh cֳa C¹ng ty ĽҼ֯c ĽԊt tӴi 20C KP CӺu Hang, 

PhҼ֩ng H·a An, Th¨nh ph֝ Bi°n Ho¨, T֕nh ņ֟ng Nai, Vi֓t Nam. 

 T֡ng s֝ nh©n vi°n cֳa C¹ng ty tӴi ng¨y 31 th§ng 12 nŁm 2019 l¨ 123 (31/12/2018: 124). 

1.2. Lǫnh vcֽ kinh doanh 

Khai th§c v¨ chԒ biԒn kho§ng sӶn; 

1.3 Ng¨nh nghԚ kinh doanh 

Ng¨nh nghԚ kinh doanh ch²nh caֳ C¹ng ty l¨: 

 Khai th§c Ľ§, c§t, si֛, ĽӸt s®t (HoӴt Ľn֥g kinh doanh ch²nh); 
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 SӶn xuӸt vԀt li u֓ x©y dnֽg (Ch֕ hoӴt Ľn֥g khi c· Ľ ֳĽiԚu ki n֓ theo quy Ľn֗h cֳ a ph§p luԀt); 

 B§n bu¹n vԀt li u֓, thiԒt b֗  lԂp ĽԊt kh§c trong x©y dnֽg; 

 B§n bu¹n m§y m·c, thiԒt b֗  v¨ ph ֱt½ng m§y kh§c; 

 Kinh doanh bӸt Ľn֥g sӶn, quyԚn sֹ  d nֱg ĽӸt thu֥ c chֳ  s֫  h uֻ, chֳ  sֹ  d nֱg hoԊc Ľi thu°; 

 X©y dnֽg c¹ng tr³nh k׃ thuԀt d©n dnֱg kh§c; 

 X©y dֽ ng c¹ng tr³nh ĽҼn֩g b֥ ; 

 X©y dnֽg c¹ng tr³nh c¹ng ²ch; 

 X©y dnֽg nh¨ ĽԜ .֫ 

 HoӴt Ľn֥g d֗ch vֱ  h  ֣tr  ֯tr cֽ tiԒp cho vԀn tӶi ĽҼn֩g thֳ y. 

 HoӴt Ľn֥g d֗ch vֱ  h  ֣tr  ֯khai th§c m ֛v¨ quԊng kh§c. 

1.4 Chu kȢ sӶn xuӸt kinh doanh th¹ng thҼn֩g 

Chu kȢ sӶn xuӸt kinh doanh th¹ng thҼn֩g cֳ a C¹ng ty l¨ 12 th§ng 

1.5. CӸu tr¼c doanh nghip֓ 

TӴi ng¨y 31/12/2018, C¹ng ty c· c§c C¹ng ty li°n kԒt v¨ ĽҺn v ֗phֱ  thu֥ c nhҼ sau: 

T°n ĽҺn v ֗ HoӴt Ľn֥g 

ch²nh 

T  ׁl  ֓

g·p vn֝ 

T  ׁl  ֓

biԜu 

quyԒt 

ņҺn v ֗tr cֽ thu c֥    

1. Chi nh§nh C¹ng ty C  ֡phӺn H·a An tӴi Bi°n H¸a Khai th§c Ľ§   

2. Chi nh§nh C¹ng ty C ֡phӺn H·a An tӴi B³nh PhҼc֧ Khai th§c Ľ§   

3. Chi nh§nh C¹ng ty C ֡phӺn H·a An tӴi Vǫnh Cuֹ Khai th§c Ľ§   

C¹ng ty li°n kԒt    

C¹ng ty C ֡phӺn CҺ kh² X©y dnֽg T©n ņn֗h ï FICO Gia c¹ng cҺ 

kh², sӶn xuӸt 

vԀt li u֓ x©y 

d nֽg. 

28,13% 28,13% 

2. Cҹ S֪ LӿP BĆO CĆO TêI CHĉNH 

2.1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 

B§o c§o t¨i ch²nh k¯m theo ĽҼc֯ tr³nh b¨y bԄng ņn֟g Vi֓ t Nam (ñVNDò), theo nguy°n tԂc gi§ 

g c֝ v¨ ph½ hp֯ v֧ i c§c ChuӼn mֽ c kԒ to§n Vit֓ Nam, ChԒ Ľ֥ kԒ to§n doanh nghip֓ Vi t֓ Nam v¨ c§c 

quy Ľn֗h hi֓ n h¨nh kh§c vԚ kԒ to§n tӴi Vi t֓ Nam. 

B§o c§o t¨i ch²nh k¯m theo kh¹ng nhԄm phӶn §nh t³nh h³nh t¨i ch²nh, kԒt quӶ hoӴt Ľn֥g kinh 

doanh v¨ t³nh h³nh lҼu chuyԜn tiԚn t֓  theo c§c nguy°n tԂc v¨ th¹ng l ֓kԒ to§n ĽҼ֯c chӸp nhԀn chung tӴi 

c§c nҼc֧ kh§c ngo¨i Vit֓ Nam. 

 



BĆO CĆO TêI CHĉNH KIԛM TOĆN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  43 

 

2.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng 

C¹ng ty §p dnֱg h³nh thcֵ kԒ to§n NhԀt kĨ chung. 

2.3. Kỳ kế toán năm 

KȢ kԒ to§n nŁm caֳ C¹ng ty bԂt ĽӺu tַ  ng¨y 01 th§ng 01 v¨ kԒt th¼c ng¨y 31 th§ng 12. 

2.4. Đơn vị tiền tệ trong kế toán 

ņҺn v ֗tiԚn t֓  sֹ  d nֱg trong ghi ch®p kԒ to§n l¨ VND. 

3. CĆC CHĉNH SĆCH Kԑ TOĆN CH ֲYԑU ņһ֮C ĆP DNְG 

3.1. Ngoại tệ 

Á Tׁ gi§ §p dֱng trong kԒ to§n l¨ tׁ gi§ cֳa Ng©n h¨ng TMCP ņӺu tҼ v¨ Ph§t triԜn Vi֓t Nam; 

Á Tׁ gi§ §p dֱng khi ghi nhԀn v¨ Ľ§nh gi§ lӴi t¨i sӶn l¨ tׁ gi§ mua ngoӴi t֓; 

Á Tׁ gi§ §p dֱng khi ghi nhԀn v¨ Ľ§nh gi§ lӴi n֯ phӶi trӶ l¨ tׁ gi§ b§n ngoӴi t֓; 

Á C§c loӴi tׁ gi§ §p dֱng trong giao d֗ch kh§c l¨ tׁ gi§ thֽc tԒ tӴi th֩i ĽiԜm giao d֗ch ph§t sinh. 

C§c nghip֓ vֱ  ph§t sinh bԄng ngoӴi t  ֓ĽҼ֯c hӴch to§n theo tׁ  gi§ hi֝ Ľo§i giao dc֗h thֽ c tԒ v¨o 

ng¨y ph§t sinh nghip֓ vֱ . C§c khoӶn ch°nh lc֓h tׁ  gi§ ph§t sinh trong qu§ tr³nh thanh to§n ĽҼc֯ ghi 

nhԀn trong b§o c§o kԒt quӶ hoӴt Ľn֥g kinh doanh trong kȢ. S֝  dҼ c§c khoӶn mֱ c tiԚn, n֯  phӶi thu, n֯  

phӶi trӶ c· gc֝ ngoӴi t ,֓ ngoӴi tr  ַs֝  dҼ c§c khoӶn trӶ trҼc֧ cho ngҼi֩ b§n bԄng ngoӴi t ,֓ s֝  dҼ chi ph² 

trӶ trҼc֧ bԄng ngoӴi t  ֓v¨ s ֝dҼ doanh thu nhԀn trҼc֧ bԄng ngoӴi t ,֓ ĽҼc֯ chuyԜn Ľ֡i sang Ľn֟g tiԚn 

hӴch to§n theo t ׁgi§ hi֝ Ľo§i giao dc֗h thֽ c tԒ v¨o ng¨y lԀp bӶng c©n Ľi֝ kԒ to§n. Ch°nh lc֓h tׁ  gi§ hi֝ 

Ľo§i ph§t sinh do Ľ§nh gi§ lӴi s֝  dҼ ngoӴi t  ֓cu֝ i kȢ sau khi b½ tr ַtŁng giӶm ĽҼc֯ hӴch to§n v¨o kԒt 

quӶ kinh doanh trong kȢ. 

3.2. Các ước tính kế toán 

Vi c֓ lԀp b§o c§o t¨i ch²nh y°u cӺu Ban T֡ ng Gi§m Ľc֝ phӶi c· nhnֻg Ҽ֧c t²nh v¨ giӶ Ľ֗nh c· Ӷnh 

hҼ֫ng ĽԒn c§c s ֝li u֓ vԚ t¨i sӶn, n֯  phӶi trӶ v¨ vic֓ tr³nh b¨y c§c t¨i sӶn v¨ n ֯tiԚm t¨ng tӴi ng¨y 31 

th§ng 12 nŁm 2018 cȈng nhҼ c§c khoӶn doanh thu, chi ph² cho nŁm t¨i ch²nh kԒt th¼c tӴi ng¨y 31 th§ng 

12 nŁm 2018. MԊc d½ c§c Ҽ֧c t²nh kԒ to§n ĽҼc֯ lԀp bԄng tӸt cӶ sֽ  hiԜu biԒt cֳ a Ban T֡ng Gi§m Ľc֝, s֝  

th cֽ tԒ ph§t sinh c· thԜ kh§c vi֧ c§c Ҽc֧ t²nh, giӶ Ľ֗nh ĽԊt ra. 

3.3. Tiền và các khoản tương đương tiền 

TiԚn v¨ c§c khoӶn tҼҺng ĽҼҺng tiԚn bao g֟m tiԚn mԊt tӴi qu׃, tiԚn gֹ i ng©n h¨ng, tiԚn Ľang 

chuyԜn, c§c khoӶn ĽӺu tҼ ngԂn hӴn c· thi֩ hӴn thu h֟i kh¹ng qu§ 3 th§ng kԜ t  ַng¨y ĽӺu tҼ, c· t²nh 

thanh khoӶn cao, c· khӶ nŁng chuyԜn Ľ֡i d  ֑d¨ng th¨nh mt֥ lҼn֯g tiԚn x§c Ľn֗h v¨ kh¹ng c· nhiԚu rֳ i 

ro trong vi֓ c chuyԜn Ľ֡i th¨nh tiԚn tӴi th i֩ ĽiԜm b§o c§o. 

C§c khoӶn tҼҺng ĽҼҺng tiԚn ĽҼc֯ x§c Ľn֗h ph½ hp֯ v֧ i ChuӼn mֽ c kԒ to§n ñB§o c§o lҼu chuyԜn 

tiԚn t֓ ò. 

3.4. Đầu tư tài chính 

Chοng kho§n kinh doanh 

 Chֵ ng kho§n kinh doanh l¨ c§c khoӶn chֵ ng kho§n v¨ c§c c¹ng c ֱt¨i ch²nh kh§c nԂm giֻ  v³ 
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m cֱ Ľ²ch kinh doanh (nԂm giֻ  v i֧ m cֱ Ľ²ch ch ֩tŁng gi§ ĽԜ b§n ra kiԒm l i֩) tӴi th i֩ ĽiԜm b§o c§o. 

Chֵ ng kho§n kinh doanh ĽҼc֯ ghi nhԀn theo gi§ gc֝. Gi§ gc֝ cֳ a chֵ ng kho§n kinh doanh bao 

g m֟: Gi§ mua v¨ c§c chi ph² mua nhҼ chi ph² m¹i gii֧, giao d֗ch, cung cӸp th¹ng tin, thuԒ, l  ֓ph² v¨ ph² 

ng©n h¨ng. Gi§ gc֝ cֳ a chֵ ng kho§n kinh doanh ĽҼc֯ x§c Ľn֗h theo gi§ tr ֗h p֯ lĨ caֳ c§c khoӶn thanh 

to§n tӴi th i֩ ĽiԜm giao d֗ch ph§t sinh. 

ņͭu t̯ nͽm giυ ĽΔn ng¨y Ľ§o hnͧ 

ņӺu tҼ nԂm giֻ  ĽԒn ng¨y Ľ§o hӴn g֟ m c§c khoӶn nhҼ c§c khoӶn tiԚn gֹ i c· kȢ hӴn, tr§i phiԒu, c֡  

phiԒu Ҽu Ľ«i b°n ph§t h¨nh bԂt bu֥ c mua lӴi tӴi m t֥ th֩ i ĽiԜm nhӸt Ľn֗h trong tҼҺng lai, c§c khoӶn cho 

vay nԂm giֻ  ĽԒn ng¨y Ľ§o hӴn v֧ i m cֱ Ľ²ch thu l«i h¨ng kȢ, v¨ c§c khoӶn ĽӺu tҼ nԂm giֻ  ĽԒn ng¨y Ľ§o 

hӴn kh§c. 

Khi c· bԄng chֵ ng chԂc chԂn cho thӸy m t֥ phӺn hay to¨n b ֥khoӶn ĽӺu tҼ c· thԜ kh¹ng thu hi֟ 

ĽҼ֯c th³ s ֝t n֡ thӸt Ľ· ĽҼc֯ ghi nhԀn v¨o chi ph² t¨i ch²nh trong nŁm. 

C§c khoӶn cho vay ĽҼc֯ ghi nhԀn theo gi§ gc֝. 

ņͭu t̯ v¨o c¹ng ty li°n kΔt 

 KhoӶn ĽӺu tҼ ĽҼc֯ ph©n loӴi l¨ ĽӺu tҼ v¨o c¹ng ty li°n kԒt khi C¹ng ty nԂm giֻ  tr cֽ tiԒp hoԊc 

gi§n tiԒp tַ  20% ĽԒn dҼi֧ 50% quyԚn biԜu quyԒt cֳ a b°n nhԀn ĽӺu tҼ m¨ kh¹ng c· tha֛ thuԀn kh§c.  

 C§c khoӶn ĽӺu tҼ v¨o c¹ng ty li°n kԒt ĽҼc֯ phӶn §nh theo gi§ gc֝, bao g֟m gi§ mua v¨ c§c chi 

ph² li°n quan trcֽ tiԒp ĽԒn vi c֓ ĽӺu tҼ (nԒu c·). TrҼn֩g h֯ p ĽӺu tҼ bԄng t¨i sӶn phi tiԚn t֓ , gi§ ph² caֳ 

c§c khoӶn ĽӺu tҼ ĽҼc֯ ghi nhԀn theo gi§ tr ֗h p֯ lĨ caֳ t¨i sӶn phi tiԚn t֓  tӴi th i֩ ĽiԜm ph§t sinh. 

 C  ֡t cֵ, l֯ i nhuԀn ĽҼc֯ chia cho giai ĽoӴn sau ng¨y ĽӺu tҼ ĽҼc֯ ghi nhԀn v¨o doanh thu hoӴt 

Ľ֥ng t¨i ch²nh theo gi§ tr ֗h p֯ lĨ tӴi ng¨y ĽҼc֯ quyԚn nhԀn.  

ņͭu t̯ kh§c 

 KhoӶn ĽӺu tҼ ĽҼc֯ ph©n loӴi l¨ ĽӺu tҼ kh§c l¨ c§c khoӶn ĽӺu tҼ ngo¨i c§c khoӶn ĽӺu tҼ v¨o 

c¹ng ty con, ĽӺu tҼ v¨o c¹ng ty li°n doanh, v¨ ĽӺu tҼ v¨o c¹ng ty li°n kԒt. 

 C§c khoӶn ĽӺu tҼ kh§c ĽҼc֯ phӶn §nh theo gi§ gc֝, bao g֟m gi§ mua v¨ c§c chi ph² li°n quan 

tr cֽ tiԒp ĽԒn vi c֓ ĽӺu tҼ (nԒu c·). TrҼn֩g h֯ p ĽӺu tҼ bԄng t¨i sӶn phi tiԚn t֓ , gi§ ph² caֳ c§c khoӶn ĽӺu 

tҼ ĽҼc֯ ghi nhԀn theo gi§ tr ֗h p֯ lĨ caֳ t¨i sӶn phi tiԚn t֓  tӴi th i֩ ĽiԜm ph§t sinh. 

Ph̯̭ng ph§p lͻp dχ ph¸ng tΫn th tͫ Ľuͭ t̯ t¨i ch²nh  

ņΧi vαi c§c khonͩ Ľͭu t̯ chοng kho§n 

 TӴi th i֩ ĽiԜm lԀp b§o c§o t¨i ch²nh, Ľi֝ v i֧ c§c khoӶn ĽӺu tҼ chnֵg kho§n ni°m yԒt hoԊc ĽŁng 

kĨ giao d c֗h tr°n th ֗trҼn֩g chֵ ng kho§n trong nҼc֧ v¨ l¨ chnֵg kho§n mua b§n t ֽdo tr°n th ֗trҼn֩g 

khi gi§ chnֵg kho§n thcֽ tԒ tr°n th ֗trҼn֩g thӸp hҺn gi§ tr ֗c aֳ khoӶn ĽӺu tҼ chnֵg kho§n Ľang hӴch 

to§n tr°n s ֡kԒ to§n, d ֽph¸ng tn֡ thӸt c§c khoӶn ĽӺu tҼ chnֵg kho§n ĽҼc֯ tr²ch lԀp ĽԜ phӶn §nh khoӶn 

l  ֣do t֡ n thӸt v i֧ m cֵ t֝ i Ľa bԄng gi§ tr ֗ĽӺu tҼ thcֽ tԒ Ľang hӴch to§n tr°n s ֡kԒ to§n ĽԜ bӶo ĽӶm phӶn 

§nh gi§ tr ֗c§c khoӶn ĽӺu tҼ kh¹ng cao hҺn gi§ tr°n th ֗trҼn֩g. 

ņΧi vαi c§c khonͩ Ľͭu t̯ kh§c 

 TӴi th i֩ ĽiԜm lԀp b§o c§o t¨i ch²nh, Ľi֝ v i֧ c§c khoӶn ĽӺu tҼ kh§c kh¹ng phӶi l¨ ĽӺu tҼ chnֵg 

kho§n ni°m yԒt hoԊc ĽŁng kĨ giao dc֗h tr°n th ֗trҼn֩g chֵ ng kho§n trong nҼc֧ v¨ kh¹ng phӶi l¨ chnֵg 
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kho§n t ֽdo mua b§n tr°n th ֗trҼn֩g, dֽ  ph¸ng tn֡ thӸt c§c khoӶn ĽӺu tҼ kh§c ĽҼc֯ tr²ch lԀp khi c· cҺ 

s֫  cho thӸy c· gi§ tr ֗suy giӶm so v֧ i gi§ tr ֗ĽӺu tҼ caֳ doanh nghi֓p v֧ i m cֵ tr²ch lԀp ph½ hp֯ v֧ i m cֵ 

quy Ľn֗h tӴi Th¹ng tҼ s ֝48/2019/TT-BTC ng¨y 08 th§ng 08 nŁm 2019 caֳ B֥  T¨i ch²nh nhҼng ti֝ Ľa 

bԄng gi§ tr ֗ĽӺu tҼ thcֽ tԒ Ľang hӴch to§n tr°n s ֡kԒ to§n. 

3.5. Nợ phải thu 

Nguy°n tͽc ghi nhͻn 

C§c khoӶn phӶi thu ĽҼc֯ tr³nh b¨y theo gi§ tr ֗ghi s֡  c§c khoӶn phӶi thu kh§ch h¨ng v¨ c§c khoӶn 

phӶi thu kh§c sau khi tr ַĽi c§c khoӶn dֽ  ph¸ng ĽҼc֯ lԀp cho c§c khoӶn phӶi thu kh· Ľ¸i. 

Nguy°n tͽc dχ ph¸ng phiͩ thu kh· Ľ¸i 

 TӴi th i֩ ĽiԜm lԀp b§o c§o t¨i ch²nh, d ֽph¸ng n ֯phӶi thu kh· Ľ¸i ĽҼc֯ lԀp cho c§c khoӶn n֯  

phӶi thu Ľ« qu§ hӴn thanh to§n v¨ c§c khoӶn n֯  phӶi thu chҼa ĽԒn hӴn thanh to§n nhҼng c· khӶ nŁng 

kh¹ng thu hi֟ ĽҼc֯ Ľ¼ng hӴn v֧ i m cֵ tr²ch lԀp ph½ hp֯ v֧ i m cֵ quy Ľn֗h tӴi Th¹ng tҼ s ֝48/2019/TT-

BTC ng¨y 08 th§ng 08 nŁm 2019 caֳ B֥  T¨i ch²nh ĽԜ bӶo ĽӶm phӶn §nh gi§ tr ֗c§c khoӶn n֯  phӶi thu 

kh¹ng cao hҺn gi§ tr ֗c· thԜ thu h֟ i ĽҼc֯.  

TŁng hoԊc giӶm s֝  dҼ t¨i khoӶn dֽ  ph¸ng ĽҼc֯ hӴch to§n v¨o chi ph² quӶn lĨ doanh nghip֓ tr°n 

b§o c§o kԒt quӶ hoӴt Ľn֥g kinh doanh. 

3.6. Hàng tồn kho 

Nguy°n tͽc ghi nhͻn h¨ng tΩn kho 

H¨ng tn֟ kho ĽҼc֯ x§c Ľn֗h tr°n cҺ s ֫gi§ thӸp hҺn giaֻ gi§ gc֝ v¨ gi§ tr ֗thuӺn c· thԜ th cֽ hi֓ n 

ĽҼ֯c. 

 Gi§ gc֝ h¨ng tn֟ kho bao g֟m chi ph² mua, chi ph² chԒ biԒn v¨ c§c chi ph² kh§c ĽԜ mang h¨ng 

t n֟ kho ĽԒn Ľ¼ng ĽiԚu ki n֓ v¨ Ľa֗ ĽiԜm hi֓ n tӴi c aֳ ch¼ng. Trong trҼn֩g h֯ p c§c sӶn phӼm ĽҼc֯ sӶn 

xuӸt, gi§ gc֝ bao g֟m tӸt cӶ c§c chi ph² nguy°n vԀt li u֓ trֽ c tiԒp, chi ph² nh©n c¹ng trcֽ tiԒp v¨ chi ph² 

sӶn xuӸt chung dֽa tr°n t³nh h³nh hoӴt Ľn֥g b³nh thҼn֩g. 

 Chi ph² mua caֳ h¨ng tn֟ kho bao g֟m gi§ mua, c§c loӴi thuԒ kh¹ng ĽҼc֯ ho¨n lӴi, chi ph² vԀn 

chuyԜn, b֝ c xԒp, bӶo quӶn trong qu§ tr³nh mua h¨ng v¨ c§c chi ph² kh§c c· li°n quan trcֽ tiԒp ĽԒn vi c֓ 

mua h¨ng tn֟ kho. C§c khoӶn chiԒt khӸu thҼҺng mӴi v¨ giӶm gi§ h¨ng mua do h¨ng mua kh¹ng Ľ¼ng 

quy c§ch, phӼm chӸt ĽҼc֯ trַ  (-) kh֛ i chi ph² mua. 

Ph̯̭ng ph§p x§c ĽΠnh gi§ trΠ h¨ng tΩn kho 

Gi§ gc֝ cֳ a h¨ng tn֟ kho ĽҼc֯ x§c Ľn֗h theo phҼҺng ph§p b³nh qu©n gia quyԚn v¨ ĽҼc֯ hӴch 

to§n theo phҼҺng ph§p k° khai thҼn֩g xuy°n. 

Ph̯̭ng ph§p lͻp dχ ph¸ng gimͩ gi§ h¨ng tΩn kho 

TӴi ng¨y lԀp b§o c§o t¨i ch²nh, d ֽph¸ng giӶm gi§ h¨ng tn֟ kho ĽҼc֯ tr²ch lԀp cho h¨ng tn֟ kho 

b  ֗hҼ hn֛g, k®m phӼm chӸt, l i֣ th i֩, chԀm lu©n chuyԜn v¨ h¨ng tn֟ kho c· gi§ gc֝ ghi tr°n s ֡kԒ to§n 

cao hҺn gi§ tr ֗ thuӺn c· thԜ th cֽ hi֓ n ĽҼc֯ v֧ i m cֵ tr²ch lԀp theo hҼn֧g dӾn tӴi Th¹ng tҼ s ֝

48/2019/TT-BTC ng¨y 08 th§ng 08 nŁm 2019 caֳ B֥  T¨i ch²nh ĽԜ bӶo ĽӶm phӶn §nh gi§ tr ֗h¨ng tn֟ 

kho kh¹ng cao hҺn gi§ th ֗trҼn֩g. 

S֝  tŁng hoԊc giӶm dֽ  ph¸ng giӶm gi§ h¨ng tn֟ kho ĽҼc֯ hӴch to§n v¨o gi§ vn֝ h¨ng b§n tr°n 

b§o c§o kԒt quӶ hoӴt Ľn֥g kinh doanh. 
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D  ֽph¸ng giӶm gi§ h¨ng tn֟ kho ĽҼc֯ thֽ c hi֓ n tr°n cҺ s ֫t nַg mԊt h¨ng tn֟ kho. ņi֝ v i֧ d c֗h 

v  ֱcung cӸp d֫  dang, vi֓ c lԀp dֽ  ph¸ng giӶm gi§ h¨ng tn֟ kho ĽҼc֯ t²nh theo tnַg loӴi d c֗h vֱ  c· mcֵ 

gi§ ri°ng bit֓. 

Nguy°n liu֓, vԀt li u֓ v¨ c¹ng c ֱd nֱg cֱ  d  ֽtr  ֻĽԜ sֹ  d nֱg cho mֱc Ľ²ch sӶn xuӸt ra sӶn phӼm 

kh¹ng ĽҼc֯ lԀp dֽ  ph¸ng nԒu sӶn phӼm do ch¼ng g·p phӺn cӸu tӴo n°n sԐ ĽҼ֯c b§n bԄng hoԊc cao hҺn 

gi§ th¨nh sӶn xuӸt cֳ a sӶn phӼm 

3.7. Tài sản cố định hữu hình 

T¨i sӶn c֝  Ľ֗nh hֻ u h³nh ĽҼc֯ thԜ hi n֓ theo nguy°n gi§ tr ַĽi gi§ tr ֗hao m¸n lȈy kԒ. 

Nguy°n tͽc ghi nhͻn v¨ x§c ĽΠnh gi§ trΠ ban Ľuͭ 

Nguy°n gi§ t¨i sӶn c֝  Ľ֗nh hֻ u h³nh bao gm֟ gi§ mua v¨ to¨n b ֥c§c chi ph² li°n quan trcֽ tiԒp 

ĽԒn vi c֓ ĽҼa t¨i sӶn v¨o trӴng th§i sԈn s¨ng s ֹd nֱg. TrҼn֩g h֯ p mua t¨i sӶn c֝  Ľ֗nh ĽҼc֯ k¯m th°m 

thiԒt b֗ , phֱ  t½ng thay thԒ th³ x§c Ľn֗h v¨ ghi nhԀn ri°ng thiԒt b֗ , phֱ  t½ng thay thԒ theo gi§ tr ֗h p֯ lĨ v¨ 

ĽҼ֯c trַ  (-) kh֛ i nguy°n gi§ t¨i sӶn c֝  Ľ֗nh hֻ u h³nh. 

Nguy°n gi§ t¨i sӶn c֝  Ľ֗nh hֻ u h³nh do c§c nh¨ thӺu x©y dnֽg bao g֟m gi§ tr ֗c¹ng tr³nh ho¨n 

th¨nh b¨n giao, c§c chi ph² li°n quan trcֽ tiԒp kh§c v¨ thuԒ trҼc֧ bӴ (nԒu c·). 

Ph̯̭ng ph§p khuͫ hao 

Nguy°n gi§ t¨i sӶn c֝  Ľ֗nh hֻ u h³nh ĽҼc֯ khӸu hao theo phҼҺng ph§p ĽҼn֩g thԆng trong su֝t 

th i֩ gian hֻ u dֱ ng dֽ  t²nh caֳ t¨i sӶn. 

Th i֩ gian khӸu hao Ҽc֧ t²nh cho mt֥ s֝  nh·m t¨i sӶn nhҼ sau: 

Á Nh¨ caֹ, vԀt kiԒn tr¼c 05 - 15 nŁm 

Á M§y m·c thiԒt b  ֗ 05 - 15 nŁm 

Á PhҼҺng tin֓ vԀn tӶi truyԚn dӾn 06 - 10 nŁm 

Á ThiԒt b ,֗ dֱ ng cֱ  quӶn lĨ 05 - 10 nŁm 

3.8. Tài sản cố định vô hình 

T¨i sӶn c֝  Ľ֗nh v¹ h³nh ĽҼc֯ thԜ hi n֓ theo nguy°n gi§ tr ַĽi gi§ tr ֗hao m¸n lȈy kԒ. 

Nguy°n tͽc ghi nhͻn v¨ x§c ĽΠnh gi§ trΠ ban Ľuͭ 

Nguy°n gi§ l¨ to¨n b ֥c§c chi ph² m¨ doanh nghip֓ b֛  ra ĽԜ c· ĽҼc֯ t¨i sӶn c֝  Ľ֗nh v¹ h³nh t²nh 

ĽԒn th֩ i ĽiԜm ĽҼa t¨i sӶn Ľ· v¨o trӴng th§i s ֹd nֱg theo dֽ t²nh. 

Nguy°n tͽc kΔ to§n c§c t¨i snͩ cΧ ĽΠnh v¹ h³nh 

QuyΖn sσ dλng Ľtͫ 

QuyԚn sֹ  d nֱg ĽӸt ĽҼc֯ tr³nh b¨y theo nguy°n gi§ tr ַĽi gi§ tr ֗hao m¸n lȈy kԒ l¨ gi§ tr ֗quyԚn sֹ  

d nֱg di֓ n t²ch ĽӸt thu֥ c m֛  Ľ§ ThӴnh Ph¼ 2 tӴi X« Thin֓ T©n, Huyn֓ Vǫnh Cuֹ, T֕nh ņn֟g Nai; gi§ tr ֗

quyԚn sֹ  d nֱg di֓ n t²ch ĽӸt thu֥ c m֛  Ľ§ N¼i Gi· tӴi x« T©n L i֯, Huy֓ n B³nh Long, Tn֕h B³nh PhҼc֧ 

v¨ gi§ tr ֗quyԚn sֹ  d nֱg di֓ n t²ch ĽӸt thu֥ c m֛  Ľ§ T©n Cang 3 tӴi phҼ֩ng PhҼ֧c T©n + Tam PhҼc֧, 
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Th¨nh ph ֝Bi°n H¸a, Tn֕h ņn֟g Nai trong 20 nŁm. QuyԚn sֹ  d nֱg ĽӸt ĽҼc֯ khӸu hao theo phҼҺng 

ph§p ĽҼn֩g thԆng dֽ a tr°n thi֩ gian sֹ  d nֱg l¹ ĽӸt. 

3.9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

C§c t¨i sӶn Ľang trong qu§ tr³nh x©y dnֽg phֱ c vֱ  m cֱ Ľ²ch sӶn xuӸt, cho thu°, quӶn tr֗  hoԊc cho 

bӸt kȢ m cֱ Ľ²ch n¨o kh§c ĽҼc֯ ghi nhԀn theo gi§ gc֝. Chi ph² n¨y bao gm֟ chi ph² dc֗h vֱ  v¨ chi ph² 

l«i vay c· li°n quan ĽҼc֯ hӴch to§n ph½ hp֯ v֧ i ch²nh s§ch kԒ to§n caֳ C¹ng ty. Vic֓ tr²ch khӸu hao 

c aֳ c§c t¨i sӶn n¨y ĽҼc֯ §p dnֱg gi֝ ng nhҼ vi֧ c§c t¨i sӶn kh§c, bԂt ĽӺu tַ  khi t¨i sӶn ֫  v¨o trӴng th§i 

sԈn s¨ng s ֹd nֱg. 

3.10. Chi phí trả trước 

Chi ph² trӶ trҼc֧ ĽҼ֯c ph©n loӴi l¨ chi ph² trӶ trҼc֧ ngԂn hӴn v¨ chi ph² trӶ trҼc֧ d¨i hӴn theo kȢ 

hӴn g֝ c v¨ ch ֳyԒu l¨ chi ph² li°n quan ĽԒn b·c ĽӸt phֳ  c§c m ֛Ľ§, chi ph² thu° ĽӸt, chi ph² l¨m ĽҼn֩g 

v¨ thŁm d¸ tr ֻlҼ֯ngé C§c khoӶn n¨y ĽҼc֯ ph©n b ֡trong th֩ i gian trӶ trҼ֧c cֳ a chi ph² hoԊc trong 

khoӶng th֩ i gian m¨ li֯ ²ch kinh tԒ ĽҼ֯c dֽ  kiԒn tӴo ra. 

C§c loӴi chi ph² sau Ľ©y ĽҼc֯ hӴch to§n v¨o chi ph² trӶ trҼc֧ ĽԜ ph©n b ֡dӺn v¨o kԒt quӶ hoӴt 

Ľ֥ng kinh doanh: 

Á TiԚn thu° ĽӸt trӶ trҼ֧c ĽҼ֯c ph©n b֡ theo th֩i hӴn thu°; 

Á Chi ph² b·c ĽӸt ĽҼ֯c ph©n b֡ dӺn tַ 03 nŁm ĽԒn 15 nŁm v¨o kԒt quӶ hoӴt Ľ֥ng kinh doanh; 

Á Chi ph² l¨m ĽҼ֩ng, thŁm d¸ trֻ lҼ֯ng v¨ chi ph² kh§c ĽҼ֯c ph©n b֡ tַ 03 ĽԒn 20 nŁm. 

3.11. Nợ phải trả 

N  ֯phӶi trӶ ĽҼ֯c ph©n loӴi l¨ phӶi trӶ ngҼ֩i b§n v¨ phӶi trӶ kh§c theo nguy°n tԂc: PhӶi trӶ ngҼ֩i 

b§n l¨ khoӶn phӶi trӶ c· t²nh chӸt thҼҺng mӴi ph§t sinh t ַgiao d֗ch mua b§n h¨ng h·a, dc֗h vֱ , t¨i sӶn 

v¨ ngҼi֩ b§n l¨ ĽҺn v ֗Ľ֥c lԀp v֧ i ngҼi֩ mua; C§c khoӶn phӶi trӶ c¸n lӴi ĽҼc֯ ph©n loӴi l¨ phӶi trӶ 

kh§c. 

C§c khoӶn n֯  phӶi trӶ ĽҼ֯c theo d»i theo kȢ hӴn g֝ c, kȢ hӴn c¸n lӴi tӴi th i֩ ĽiԜm b§o c§o, theo 

nguy°n t ֓v¨ theo tnַg Ľi֝ tҼn֯g. 

N  ֯phӶi trӶ ĽҼ֯c ghi nhԀn kh¹ng thӸp hҺn nghǫa v ֱphӶi thanh to§n. 

3.12. Dự phòng phải trả 

M t֥ khoӶn dֽ  ph¸ng phӶi trӶ ĽҼ֯c ghi nhԀn nԒu do kԒt quӶ c aֳ m֥ t sֽ  ki n֓ trong qu§ kh,ֵ C¹ng 

ty c· nghǫa v ֱph§p lĨ hin֓ tӴi hoԊc li°n Ľi֧ c· thԜ Ҽ֧c t²nh mt֥ c§ch Ľ§ng tin cԀy v¨ chԂc chԂn sԐ l¨m 

giӶm s¼t c§c li֯ ²ch kinh tԒ trong tҼҺng lai ĽԜ thanh to§n c§c khoӶn n֯  phӶi trӶ do nghǫa v ֱĽ·. D ֽ

ph¸ng phӶi trӶ kh¹ng ĽҼc֯ ghi nhԀn cho c§c khoӶn l  ֣hoӴt Ľn֥g trong tҼҺng lai. 

D  ֽph¸ng phӶi trӶ ĽҼ֯c t²nh tr°n cҺ s ֫c§c khoӶn chi ph² d ֽt²nh phӶi thanh to§n nghǫa v ֱn .֯ 

NԒu Ӷnh hҼn֫g vԚ gi§ tr ֗th i֩ gian cֳ a tiԚn l¨ trn֙g yԒu th³ d ֽph¸ng ĽҼc֯ t²nh tr°n cҺ s ֫gi§ tr ֗hi n֓ tӴi 

v i֧ t  ׁl  ֓chiԒt khӸu trҼc֧ thuԒ v¨ phӶn §nh nhnֻg Ľ§nh gi§ tr°n th ֗trҼn֩g hi֓ n tӴi vԚ gi§ tr ֗th i֩ gian 

c aֳ tiԚn v¨ riֳ ro cֱ  thԜ c aֳ khoӶn n֯  Ľ·. Gi§ tr ֗tŁng l°n do Ӷnh hҼn֫g cֳ a yԒu t֝  th i֩ gian ĽҼc֯ ghi 

nhԀn l¨ chi ph² Ľi vay. 

3.13. Nguồn vốn chủ sở hữu 

VΧn g·p cνa chν sε hυu 
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V n֝ g·p caֳ chֳ  s֫  h uֻ ĽҼc֯ ghi nhԀn theo s֝ v n֝ thֽ c g·p caֳ chֳ  s֫  h uֻ. 

ThΊng d̯ vΧn cΫ ph nͭ 

ThԊng dҼ vn֝ c֡  phӺn ĽҼc֯ ghi nhԀn theo phӺn ch°nh lc֓h giֻ a gi§ ph§t h¨nh v¨ mn֓h gi§ c ֡

phiԒu, ch°nh lc֓h giֻ a gi§ mua lӴi c  ֡phiԒu qu׃ v ̈gi§ t§i ph§t h¨nh c ֡phiԒu qu׃. 

CΫ phiΔu quύ 

 C  ֡phiԒu qu׃ ĽҼ֯c ghi nhԀn theo gi§ mua v¨ ĽҼc֯ tr³nh b¨y nhҼ mt֥ khoӶn giӶm v֝ n chֳ  s֫  

h uֻ tr°n bӶng c©n Ľi֝ kԒ to§n. 

CΫ tοc 

C  ֡t cֵ ĽҼc֯ ghi nhԀn l¨ mt֥ khoӶn phӶi trӶ v¨o ng¨y c¹ng b ֝c  ֡t cֵ. 

Ph©n phΧi lιi nhuͻn 

L i֯ nhuԀn thuӺn sau thuԒ thu nhԀp doanh nghi֓p c· thԜ ĽҼ֯c ph©n phi֝ cho c§c c ֡Ľ¹ng sau khi 

ĽҼ֯c ņӴi h i֥ c  ֡Ľ¹ng th¹ng qua v¨ sau khi Ľ« tr²ch lԀp c§c qu׃ d  ֽph¸ng theo ņiԚu l  ֓C¹ng ty v¨ c§c 

quy Ľn֗h cֳ a ph§p luԀt Vi t֓ Nam. 

3.14. Doanh thu, thu nhập khác 

Doanh thu b§n h¨ng 

Doanh thu b§n h¨ng ĽҼc֯ x§c Ľn֗h theo gi§ tr ֗h p֯ lĨ caֳ c§c khoӶn Ľ« thu hoԊc sԐ thu ĽҼc֯. 

Trong hӺu hԒt c§c trҼn֩g h֯ p doanh thu ĽҼc֯ ghi nhԀn khi chuyԜn giao cho ngҼi֩ mua phӺn l֧ n rֳ i ro 

v¨ li֯ ²ch kinh tԒ gԂn liԚn v֧ i quyԚn s֫  h uֻ h¨ng h·a. 

L«i tiΖn gσi 

L«i tiԚn gֹ i ĽҼc֯ ghi nhԀn tr°n cҺ s ֫d n֟ t²ch, ĽҼc֯ x§c Ľn֗h tr°n s ֝dҼ c§c t¨i khoӶn tiԚn gֹ i v¨ 

l«i suӸt §p dnֱg. 

Thu nhͻp Ľͭu t̯ 

L«i t ַc§c khoӶn ĽӺu tҼ ĽҼc֯ ghi nhԀn khi C¹ng ty c· quyԚn nhԀn khoӶn l«i.  

3.15. Giá vốn hàng bán 

Gi§ vn֝ h¨ng b§n l¨ tn֡g chi ph² ph§t sinh caֳ th¨nh phӼm baӢn ra trong kyӡ theo nguy°n tԂc ph½ 

h p֯ v֧ i doanh thu. C§c khoӶn chi ph² vҼt֯ tr°n mcֵ b³nh thҼn֩g cֳ a h¨ng tn֟ kho ĽҼc֯ ghi nhԀn ngay 

v¨o gi§ vn֝ h¨ng b§n. 

3.16. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi ph² b§n h¨ng phӶn §nh c§c chi ph² th cֽ t°Ӣ ph§t sinh trong quaӢ trēӡnh baӢn sӶn ph©Ӄm, haӡng hoaӢ, 

cung cӸp d c֗h vuӤ, bao g¹ӡm c§c chi phēӢ cḧ o haӡng, giҺӢi thi°Ӥu sӶn ph©Ӄm, quaӃng caӢo saӃn ph©Ӄm, hoa h¹ӡng 

baӢn haӡng, chi phēӢ baӃo quaӃn, v©Ӥn chuy°Ӄn.... 

Chi ph² quӶn lĨ doanh nghip֓ phaӃn aӢnh caӢc chi phēӢ quaӃn lyӢ chung cuӃa doanh nghi°Ӥp g¹ӡm caӢc chi 

ph² v°ӡ lҼҺng nh©n vi°n b¹Ӥ ph©Ӥn quaӃn lĨ doanh nghi°Ӥp (ti°ӡn lҼҺng, ti°ӡn c¹ng, caӢc khoaӃn phuӤ c©Ӣp,...); baӃo 

hi°Ӄm xaӉ h¹Ӥi, bӶo hiԜm y t°Ӣ, kinh phēӢ c¹ng Ľoaӡn, baӃo hi°Ӄm th©Ӣt nghi֓ p cuӃa nh©n vi°n quaӃn lyӢ doanh 

nghi֓ p; chi ph² v©Ӥt li u֓ vŁn phņg, c¹ng cuӤ lao Ľn֥g, kh©Ӣu hao TSCņ duӡng cho quaӃn lĨ doanh nghi°Ӥp; 

ti°ӡn thu° ĽӸt, thu°Ӣ m¹n bï; khoaӃn l©Ӥp d  ֽphoӡng phaӃi thu kh· Ľoӡi; diӤch vuӤ mua ngoaӡi (Ľi°Ӥn, nҼҺӢc, Ľin֓ 

thoӴi, fax, bӶo hiԜm ẗ i saӃn, chaӢy n¹Ӄ...); chi ph² bŁӡng ti°ӡn khaӢc (ti°Ӣp khaӢch, h֥ i nghiӤ khaӢch haӡng). 
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3.17. Thuế 

ThuΔ thu nhͻp doanh nghiΜp 

Chi ph² thuΔ thu nhͻp doanh nghiΜp (TNDN) hiΜn h¨nh 

Chi ph² thuԒ TNDN hi n֓ h¨nh ĽҼc֯ x§c Ľn֗h tr°n cҺ s ֫thu nhԀp t²nh thuԒ v¨ thuԒ suӸt thuԒ 

TNDN trong nŁm hin֓ h¨nh l¨ 20%. 

ThuΔ gi§ trΠ gia tŁng 

ThuԒ gi§ tr ֗gia tŁng caֳ c§c h¨ng h·a v¨ dc֗h vֱ  do C¹ng ty cung cӸp ĽҼc֯ t²nh theo mcֵ thuԒ 

suӸt 10%. 

C§c loiͧ thuΔ kh§c 

Ćp dnֱg theo c§c luԀt thuԒ hi n֓ h¨nh tӴi Vi t֓ Nam. 

C§c b§o c§o thuԒ c aֳ C¹ng ty sԐ ch֗ u sֽ  kiԜm tra cֳ a cҺ quan thuԒ. Do vi֓ c §p dnֱg luԀt v¨ c§c 

qui Ľn֗h vԚ thuԒ Ľ֝i v i֧ nhiԚu loӴi giao d֗ch kh§c nhau c· thԜ ĽҼ֯c giӶi th²ch theo nhiԚu c§ch kh§c 

nhau, dӾn ĽԒn s֝  thuԒ ĽҼ֯c tr³nh b¨y tr°n b§o c§o t¨i ch²nh c· thԜ b  ֗thay Ľi֡ theo quyԒt Ľn֗h cu֝ i c½ng 

c aֳ cҺ quan thuԒ. 

3.18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

L«i cҺ bӶn tr°n c ֡phiԒu ĽҼc֯ t²nh bԄng c§ch chia li֯ nhuԀn sau thuԒ c aֳ C¹ng ty sau khi tr²ch 

qu׃ khen thҼn֫g, ph¼c li֯ cho t֡ ng s֝  b³nh qu©n s ֝c֡  phiԒu ph֡  th¹ng lҼu h¨nh trong kȢ, kh¹ng bao 

g m֟ s֝  c  ֡phiԒu ĽҼc֯ C¹ng ty mua lӴi v¨ gi ֻl¨m c ֡phiԒu ng©n qu׃. 

3.19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 

L«i suy giӶm tr°n c ֡phiԒu ĽҼc֯ t²nh bԄng c§ch chia l֯ i nhuԀn sau thuԒ c aֳ C¹ng ty sau khi tr²ch 

qu׃ khen thҼn֫g, ph¼c li֯ cho t֡ ng s֝  b³nh qu©n s ֝c  ֡phiԒu ph֡  th¹ng lҼu h¨nh trong kȢ v¨ tn֡g s֝  c  ֡

phiԒu ph֡  th¹ng d ֽkiԒn ĽҼc֯ ph§t h¨nh th°m, kh¹ng bao gm֟ s֝  c  ֡phiԒu ĽҼc֯ C¹ng ty mua lӴi v¨ gi ֻ

l¨m c ֡phiԒu ng©n qu׃. 

3.20. Báo cáo bộ phận 

M t֥ b֥  phԀn l¨ mt֥ h֯ p phӺn c· thԜ x§c Ľn֗h ri°ng bit֓ cֳ a C¹ng ty tham gia v¨o qu§ tr³nh sӶn 

xuӸt hoԊc cung cӸp sӶn phӼm, d֗ch vֱ  ri°ng lԎ, m֥ t nh·m sӶn phӼm hoԊc d֗ch vֱ  c· li°n quan (b ֥phԀn 

theo lǫnh vcֽ kinh doanh), hoԊc tham gia v¨o qu§ tr³nh sӶn xuӸt hoԊc cung cӸp sӶn phӼm, d֗ch vֱ  trong 

m t֥ m¹i trҼn֩g kinh tԒ c  ֱthԜ (b  ֥phԀn theo khu vֽc Ľ֗a lĨ), mi֣ b  ֥phԀn n¨y c· riֳ ro v¨ li֯ ²ch kinh tԒ 

kh§c bit֓ v i֧ c§c b ֥phԀn kinh doanh kh§c hoԊc kh§c vi֧ c§c b ֥phԀn kinh doanh trong c§c m¹i trҼn֩g 

kinh tԒ kh§c. 

3.21. Các bên liên quan 

C§c b°n li°n quan l¨ c§c doanh nghip֓, c§c c§ nh©n, trcֽ tiԒp hay gi§n tiԒp qua m֥t hoԊc nhiԚu 

trung gian, c· quyԚn kiԜm so§t C¹ng ty hoԊc ch֗u sֽ  kiԜm so§t caֳ C¹ng ty, hoԊc c½ng chung s ֽkiԜm 

so§t vi֧ C¹ng ty. C¹ng ty li°n kԒt, c§c c§ nh©n trcֽ tiԒp hoԊc gi§n tiԒp nԂm quyԚn biԜu quyԒt cֳ a C¹ng 

ty dӾn ĽԒn c· Ӷnh hҼn֫g Ľ§ng kԜ Ľ֝i v i֧ C¹ng ty, nhnֻg nh©n s ֽquӶn lĨ ch ֳch֝ t bao g֟m c§c gi§m 

Ľ֝c, c§c c§n b ֥ĽiԚu h¨nh caֳ C¹ng ty, nhnֻg th¨nh vi°n mԀt thiԒt trong gia Ľ³nh caֳ c§c c§ nh©n n¨y 

hoԊc c§c c¹ng ty li°n kԒt v i֧ c§c c§ nh©n n¨y cȈng ĽҼc֯ coi l¨ c§c b°n li°n quan. 

4. THĎNG TIN B ֠SUNG CHO CĆC KHOӵN M Cְ TRČNH BêY TRąN BӵNG 

CĄN ņI֜ Kԑ TOĆN 

4.1. Tiền và các khoản tương đương tiền 
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 TӴi ng¨y 

31/12/2019  

TӴi ng¨y 

01/01/2019 

 VND  VND 

    

TiԚn mԊt 2.737.082.682  6.458.708.391 

TiԚn gֹ i ng©n h¨ng kh¹ng kȢ hӴn 19.946.758.857  21.094.583.389 

C§c khoӶn tҼҺng ĽҼҺng tiԚn (*)  46.600.000.000  68.200.000.000 

C n֥g 69.283.841.539  95.753.291.780 

.(*) TҼҺng ĽҼҺng tiԚn l¨ c§c khoӶn tiԚn gֹi c· kȢ hӴn 3 th§ng v֧i l«i suӸt tַ 5,0%/nŁm - 5,5%/nŁm 

4.2. Các khoản đầu tư tài chính 

Chứng khoán kinh doanh được chi tiết như sau: 

 TӴi ng¨y 31/12/2019 TӴi ng¨y 01/01/2019 

 VND VND 

 Gi§ gc֝ Gi§ tr ֗h p֯ lĨ D  ֽph¸ng Gi§ gc֝ Gi§ tr ֗h p֯ lĨ D  ֽph¸ng 

ņӺu tҼ c ֡phiԒu:       

C¹ng ty C ֡phӺn ņӺu tҼ 

X©y Dnֽg 3-2 50.971.583.000 40.343.282.600 

(10.628.300.40

0)  19.501.497.500  

 

18.422.189.100   (1.079.308.400) 

C¹ng ty CP GӴch Men 

Thanh Thanh 6.043.354.161  3.991.900.200 

(2.051.453.961) 

 6.043.354.161   5.779.318.200   (264.035.961) 

C¹ng ty CP TҼ VӸn X©y 

D nֽg T֡ ng H֯ p 3.252.000.000 552.000.000 

(2.700.000.000) 

3.252.000.000  1.416.000.000   (1.836.000.000) 

C§c c ֡phiԒu kh§c 1.042.341 1.236.600 - 1.042.341 1.305.400 - 

C n֥g 60.267.979.502 44.888.419.400 (15.379.754.361) 28.797.894.002 25.618.812.700 (3.179.344.361) 

C§c khoӶn ĽӺu tҼ kh§c:      

C¹ng ty CP Du Lc֗h 

Ph¼ Y°n 2.146.000.000 (*)  (379.273.515) 2.146.000.000 (*)  (379.273.515) 

C¹ng ty X©y dnֽg & 

D c֗h V  ֱNh¨ QuԀn 8 42.881 (*)  - 42.881 (*)  - 

       

C n֥g 
2.146.042.881  (379.273.515) 2.146.042.881  (379.273.515) 

T n֡g c֥ ng 62.414.022.383   (15.759.027.876) 30.943.936.883   (3.558.617.876) 

 

ņӺu tҼ nԂm giֻ  ĽԒn ng¨y Ľ§o hӴn ngԂn hӴn l¨ khoӶn tiԚn gֹ i c· kȢ hӴn 6 th§ng vi֧ l«i suӸt t  ַ

6,8%/nŁm. 

Đầu tư tài chính dài hạn được chi tiết như sau: 

 TӴi ng¨y 31/12/2019 TӴi ng¨y 01/01/2019 

 VND VND 

 Gi§ gc֝ Gi§ tr ֗h p֯ lĨ D  ֽph¸ng Gi§ gc֝ Gi§ tr ֗h p֯ lĨ D  ֽph¸ng 

ņӺu tҼ v¨o c¹ng ty li°n kԒt:        

C¹ng ty C ֡phӺn CҺ kh² X©y 

d nֽg T©n ņn֗h - FICO 8.459.840.000  (*)  (8.459.840.000) 8.459.840.000 (*)  (8.459.840.000) 

ņӺu tҼ g·p vn֝ v¨o ĽҺn v ֗

kh§c:       
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T n֡g C¹ng ty C ֡PhӺn ņӺu 

TҼ v¨ XuӸt nhԀp khӼu 

Foodinco 510.000.000 

 

 (*)  (510.000.000) 510.000.000 

 

 (*)  (510.000.000) 

Công ty đã xác định được giá trị hợp lý của các khoản đầu tư trên cơ sở giá niêm yết trên sàn 
giao dịch chứng khoán và số lượng cổ phiếu mà Công ty đang nắm giữ. 

(*) Tại ngày báo cáo, Công ty chưa xác định được giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này để 
thuyết minh trong báo cáo tài chính do không có giá niêm yết trên thị trường và Chuẩn mực Kế toán 
Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện chưa có hướng dẫn về cách tính giá trị hợp lý 
sử dụng các kỹ thuật định giá. Giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này có thể khác với giá trị ghi sổ. 

 

4.3. Phải thu của khách hàng 

 Tại ngày 

31/12/2019 

Tại ngày 

01/01/2019 

 VND VND 

Công ty Cổ phần Thiên Phát 8.268.384.690  8.359.881.020  

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vũ Phong 4.218.383.749  4.438.383.749  

Công ty Cổ phần Khai thác đá Hà Nam 2.981.768.415  3.163.496.448  

Các khách hàng khác 11.064.607.018  9.755.818.993  

   

Cộng  26.533.143.872 25.717.580.210 

4.4. Trả trước cho người bán ngắn hạn 

 

Tại ngày 

31/12/2019 

Tại ngày 

01/01/2019 

 VND VND 

Công ty TNHH Khai thác đá Lê Thư 4.869.158.898  4.750.228.914  

Công ty TNHH MTV Địa chất Xây dựng Minh Thái 2.241.000.000  2.241.000.000  

Các nhà cung cấp khác  958.183.246  2.759.727.133  

   

Cộng  8.068.342.144  9.750.956.047  

4.5. Phải thu về cho vay 

 Tại ngày 

31/12/2019 

Tại ngày 

01/01/2019 

 VND VND 

Ngắn hạn:   

Công ty TNHH Phú Mỹ An - Hà Nội (*) 28.000.000.000 29.000.000.000 

Các đối tượng khác 641.660.536 1.606.989.086 

   

Cộng 28.641.660.536  30.606.989.086 
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Dài hạn:   

Công ty TNHH MTV Đá Thạnh Phú 450.000.000 1.000.000.000 

(*) Đây là khoản góp vốn đầu tư xây dựng tòa nhà thương mại, văn phòng và căn hộ với Công ty 
TNHH Phú Mỹ An - Hà Nội. 

4.6. Phải thu khác 

 Tại ngày 31/12/2019 Tại ngày 01/01/2019 

 VND VND 

 Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng 

Ngắn hạn:     

     

Phải thu người lao động 1.429.292.511 - 1.148.574.338 - 

Tiền lãi cho vay 2.200.289.014 339.400.000 2.438.507.875 33.436.000 

Phải thu khác 1.070.385.209 - 1.152.442.318 - 

     

Cộng 4.699.966.734 339.400.000  4.739.524.531  33.436.000 

     

Dài hạn:     

Ký quỹ phục hồi môi trường  6.455.940.127  - 5.720.343.727 - 

4.7. Nợ xấu 

 Tại ngày 31/12/2019 Tại ngày 01/01/2019 
 VND VND 

 Giá gốc Giá trị có thể 
thu hồi 

Giá gốc Giá trị có thể 
thu hồi 

     
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho 
vay quá hạn thanh toán hoặc chưa 
quá hạn nhưng khó có khả năng 
thu hồi 

900.456.623 -  5.337.048.140  2.219.191.874  

Ban Tổng Giám đốc đánh giá khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn là thấp vì các khoản phải thu 
đã quá hạn thanh toán từ lâu. 

Thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu quá hạn theo từng đối tượng được chi tiết 
như sau: 

 Tại ngày 31/12/2019 

 VND 

 Giá gốc Giá trị có thể 

thu hồi 

Thời gian 

quá hạn 

Trần Kim Thi 900.456.623 - Trên 3 năm 

Các khách hàng khác  -  - - 

Cộng 900.456.623   
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 Tại ngày 01/01/2019 

 VND 

 Giá gốc Giá trị có thể 

thu hồi 

Thời gian 

quá hạn 

Trần Kim Thi - -  

Các khách hàng khác 5.337.048.140  2.219.191.874  Trên 3 năm 

Cộng 5.337.048.140 2.219.191.874  

4.8. Hàng tồn kho 

 Tại ngày 31/12/2019 Tại ngày 01/01/2019 

 VND VND 

 Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng 

     

Nguyên liệu, vật liệu 712.903.257   568.076.166 831.593.636 617.626.166 

     

4.9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

 

Tại ngày 

31/12/2019 

Tại ngày 

01/01/2019 

 VND VND 

   

Điểm du lịch và nhà ở Hóa An 4.087.439.696   5.719.211.696  

Đầu tư mỏ đá Núi gió 248.058.177   409.114.995  

Chi phí mua đất mỏ Mỏ Tân Cang 3 8.080.644.400   8.080.644.400  

Chi phí mua đất khu phụ trợ Mỏ đá Thạnh Phú 2  1.740.685.107   1.740.685.107  

Chi phí xây dựng Mỏ đá Tân Cang 10.883.231.421   10.446.418.966  

   

Cộng 25.040.058.801 26.396.075.164  
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4.10. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình 
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4.11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình 

Khoản mục 
Quyền sử 

dụng đất 

Chi phí khảo sát mỏ 

đá Suối Trầu 
Cộng 

 VND VND VND 

Nguyên giá:    

Tại ngày 01/01/2019 98.892.256.759 3.674.332.565 102.566.589.324 

Tại ngày 31/12/2019 98.892.256.759 3.674.332.565 102.566.589.324 

Giá trị hao mòn lũy kế:    

Tại ngày 01/01/2019 41.207.868.140 2.230.581.278 43.438.449.418 

Khấu hao trong năm  5.026.344.156  -  5.026.344.156  

Tại ngày 31/12/2018  46.234.212.296   2.230.581.278  48.464.793.574  

Giá trị còn lại:    

Tại ngày 01/01/2019 57.684.388.619 1.443.751.287 59.128.139.906 

Tại ngày 31/12/2019  53.076.906.476   1.443.751.287  54.101.795.750  

Về chi phí khảo sát mỏ đá Suối Trầu, Công ty đã ngưng khấu hao và chờ thanh lý theo Quyết 
định số 488/QĐ.CT.UBT ngày 20/02/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thu hồi giấy 
phép khai thác mỏ đá xây dựng Suối Trầu 1, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

4.12. Chi phí trả trước dài hạn 

 

Tại ngày 

31/12/2019 

Tại ngày 

01/01/2019 

 VND VND 

Chi phí bóc đất phủ các mỏ đá 42.151.439.369 49.215.323.132 

Chi phí thuê đất 13.747.699.986 14.760.895.290 

Chi phí làm đường và thăm dò trữ lượng 9.247.690.926 8.529.304.756 

Chi phí di dời nhà văn phòng 1.277.255.591 1.435.266.587 

Các khoản khác 945.921.458 361.266.164 

Cộng 67.370.007.330 74.302.055.929 

4.13. Phải trả người bán ngắn hạn 

 

 Tại ngày 31/12/2019 Tại ngày 01/01/2019 

 VND VND 

 Giá trị Số có khả năng 

trả nợ 

Giá trị Số có khả năng 

trả nợ 

Công ty TNHH Khai  

thác Tài nguyên Lợi Lộc 3.954.024.269 3.954.024.269 3.309.101.440 3.309.101.440 

Công ty TNHH MTV  

Tân Phú Thạnh 1.075.472.791 1.075.472.791 1.049.563.984 1.049.563.984 

Công ty TNHH MTV Đá 

Thạnh Phú 912.601.090 912.601.090 704.977.667 704.977.667 

Phải trả cho các đối 

tượng khác 2.913.092.302 2.913.092.302 2.974.691.763 2.974.691.763 
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 Tại ngày 31/12/2019 Tại ngày 01/01/2019 

 VND VND 

 Giá trị Số có khả năng 

trả nợ 

Giá trị Số có khả năng 

trả nợ 

Cộng 8.855.190.452 8.855.190.452 8.038.334.854   8.038.334.854  

4.14. Thuế và các khoản phải thu, phải nộp Nhà nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15. Phải trả người lao động 

Là lương tháng 13 năm 2019 còn phải trả cho người lao động . 

4.16. Dự phòng phải trả dài hạn 

Là khoản dự phòng chi phí phục hồi môi trường 
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4.17. Vốn chủ sở hữu 

4.17.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu 
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4.17.2 Cổ phiếu 

 Tại ngày 

31/12/2019  

Tại ngày 

01/01/2019 

 VND  VND 

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 15.119.946  15.119.946 

Số lượng cổ phiếu phổ thông đã bán ra công chúng 15.119.946  15.119.946 

Số lượng cổ phiếu phổ thông được mua lại (CP quỹ) 393.873  58.733 

Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành 14.726.073  15.061.213 

Mệnh giá cổ phần đang lưu hành: 10.000 VND/cổ phần. 

4.17.3 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

 Năm 2019 Năm 2018 

 VND VND 

Lãi sau thuế của cổ đông của Công ty 67.930.222.255 66.894.331.513 

Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5.678.000.000) (6.700.000.000) 

Lãi sau thuế để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu 62.252.222.255 61.216.331.513 

Số cổ phần lưu hành bình quân trong năm 14.745.067   15.061.117  

Lãi  cơ bản trên cổ phiếu  4.222   4.065  

4.17.4 Lãi suy giảm trên cổ phiếu 

 Năm 2019 Năm 2018 

 VND VND 

Lãi sau thuế của cổ đông của Công ty 67.930.222.255 66.894.331.513 

Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5.678.000.000) (6.700.000.000) 

Lãi để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu 62.252.222.255 61.216.331.513 

Số cổ phần phổ thông bình quân lưu hành trong năm 14.745.067 15.056.213 

Số cổ phần phổ thông dự kiến được phát hành thêm   

Số cổ phần để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu 14.745.067   15.056.213  

Lãi  suy giảm trên cổ phiếu  4.222   4.065  

 

5. THĎNG TIN B ֠SUNG CHO CĆC KHOӵN M Cְ TRČNH BêY TRąN BĆO 

CĆO KԑT QUӵ KINH DOANH  

5.1. Doanh thu bán hàng 

  Năm 2019  Năm 2018 

 VND  VND 

Doanh thu bán đá vật liệu xây dựng  331.527.075.458  297.821.104.981 

Cộng 331.527.075.458   297.821.104.981 
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5.2. Giá vốn hàng bán 

Là tổng chi phí trực tiếp phát sinh liên quan đến doanh thu bán đá vật liệu xây dựng trong năm. 

 

5.3. Doanh thu hoạt động tài chính 

  Năm 2019  Năm 2018 

 VND  VND 

Lãi tiền gửi, tiền cho vay  4.570.972.038    4.258.604.706  

Cổ tức, lợi nhuận được chia  24.396.048.100    2.423.485.100  

Cộng 8.967.020.138  6.682.089.806 

5.4. Chi phí tài chính 

  Năm 2019  Năm 2018 

 VND  VND 

Dự phòng giảm giá đầu tư 12.200.410.000  647.344.361 

Phí ngân hàng 75.396.697  40.549.538 

Cộng 12.275.806.697  687.893.899 

 

 

 

5.5. Chi phí quản lý doanh nghiệp 

  Năm 2019  Năm 2018 

 VND  VND 

Chi phí nhân viên quản lý  8.506.337.737   7.052.454.065 

Chi phí vật liệu quản lý  506.381.963   40.961.000 

Chi phí khấu hao TSCĐ  818.892.112   763.169.027 

Thuế, phí và lệ phí  3.320.088   194.675.169 

Chi phí dịch vụ mua ngoài  185.655.083   2.826.768.114 

Chi phí khác bằng tiền  4.751.879.589   4.039.442.885 

Cộng 14.772.466.572  14.917.470.260 

5.6. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 

  Năm 2019  Năm 2018 

 VND  VND 

Chi phí nguyên liệu, vật liệu    20.115.523.308   17.623.820.206 

Chi phí nhân công    30.248.310.558   27.354.220.642 

Chi phí khấu hao tài sản cố định      10.603.619.714   10.548.302.505 

Chi phí dịch vụ mua ngoài   133.204.090.147   122.343.199.360 

Chi phí bằng tiền khác      50.224.296.085   42.913.876.256 

Cộng  244.395.839.812   220.783.418.969 
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5.7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành được xác định như sau: 

 Năm 2019  Năm 2018 

 VND  VND 

    

Lợi nhuận kế toán trước thuế trong năm  83.879.445.979    83.018.567.139  

Cộng: Các khoản điều chỉnh tăng  71.289.377    26.096.081  

Trừ: Cổ tức được chia  (4.396.048.100)   (2.423.485.100) 

Thu nhập tính thuế từ hoạt động kinh doanh 

chính  79.554.687.256   80.621.178.120 

Thuế suất thuế TNDN hiện hành 20%  20% 

Chi phí thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh 15.910.937.452   16.124.235.626 

Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước 38.286.272   

Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế 

năm hiện hành. 15.949.223.724  16.124.235.626 

Các khoản điều chỉnh tăng, giảm thu nhập chịu thuế chủ yếu là các khoản mục theo qui định của 
Luật thuế TNDN không được xem là chi phí / thu nhập khi tính thuế. 
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6. BĆO CĆO B ֤PHӿN 

Nhằm phục vụ mục đích quản lý, Công ty có quy mô hoạt động trên toàn quốc phân chia hoạt 
động của mình thành các bộ phận chính yếu theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh như sau: 

Á Chi nhánh Vĩnh Cửu; 

Á Chi nhánh Biên Hòa; 

Á Chi nhánh Bình Phước. 
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Các thông tin khác: 
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7. THĎNG TIN Vԓ CĆC BąN LIąN QUAN 

Danh sách các bên liên quan Mối quan hệ 

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Nhân sự quản lý chủ chốt 

Thù lao của Hôị đồng quản trị và thu nhập của Ban Tổng Giám đốc được hưởng trong năm như 
sau: 

 Năm 2019  Năm 2018 

 VND  VND 

    

Thù lao và thu nhập  2.573.066.600    2.508.721.000 

8. THU NHӿP C Aֲ BAN KI ԛM SOĆT 

 Năm 2019  Năm 2018 

 VND  VND 

    

Tiền lương và các chi phí hoạt động 144.000.000  144.000.000 

9. S֜  LI U֒ SO SĆNH 

Các số liệu so sánh dưới đây đã được báo cáo lại: 

Kết quả hoạt động kinh doanh (Trích): 

 Năm 2018 Năm 2018 

 VND VND 

 (Được báo cáo lại) (Đã được báo cáo trước đây) 

Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu  4.065  3.997 

Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu được báo cáo lại do số tạm trích quỹ khen thưởng phúc 
lợi của năm 2018 để tính lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu khác so với số được duyệt trong Nghị 
quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 25 tháng 04 năm 2019. 

10. CĆC S ּKI N֒ SAU NGêY KԑT THĐC NŀM TêI CHĉNH 

  Không có các sự kiện quan trọng xảy ra sau ngày kết thúc năm tài chính đến ngày phát hành 
báo cáo tài chính này. 
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Trần Sỹ Phúc  
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